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LÝ THUYLÝ THUYẾẾT HT HẠẠCH TOCH TOÁÁN N 
KKẾẾ TOTOÁÁNN

GiGiảảngng viênviên: : ĐĐààoo Nam Nam GiangGiang -- LêLê MinhMinh PhươngPhương

GiGiớớii thithiệệuu mônmôn hhọọcc
§§ ThThờờii giangian: 60t: 60t
§§ TTààii liliệệuu hhọọcc ttậậpp
§§ GiGiááoo trtrììnhnh LýLý thuythuyếếtt HHạạchch totoáánn kkếế totoáánn ––ĐH ĐH KInhKInh ttếế

ququốốcc dândân (2007)(2007)
§§ BBààii gigiảảngng trêntrên PowperPointPowperPoint
§§ NguyênNguyên ttắắcc kkếế totoáánn
§§ NguyênNguyên tăctăc kkếế totoáánn MMỹỹ
§§ HHệệ ththốốngng bbààii ttậậpp vvàà câucâu hhỏỏii mônmôn LýLý thuythuyếếtt hhạạchch

totoáánn kkếế totoáánn ((KhoaKhoa KKếế totoáánn, HVNH), HVNH)
§§ YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii sinhsinh viênviên
§§ ThamTham giagia gigiờờ gigiảảngng đđầầyy đđủủ vvàà ttííchch ccựựcc
§§ ĐĐọọcc trưtrướớcc ttààii liliệệuu đđểể chuchuẩẩnn bbịị chocho bbààii hhọọcc trêntrên llớớpp

llààmm ccáácc bbààii ttậậpp ththựựcc hhàànhnh đđầầyy đđủủ
§§ KiKiểểmm tratra vvàà đđáánhnh gigiáá
§§ 2 2 bbààii kikiểểmm tratra gigiữữaa kkỳỳ ((hhệệ ssốố 0,1)0,1)
§§ 1 1 bbààii kikiểểmm tratra cucuốốii kkỳỳ ((hhệệ ssóó 0,7)0,7)
§§ ĐiĐiểểmm chuyênchuyên ccầầnn ((hhệệ ssốố 0,1)0,1)
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NNỘỘI DUNG KHI DUNG KHÁÁI QUI QUÁÁTT

PHPHẦẦN 1: CN 1: CÁÁC VC VẤẤN ĐN ĐỀỀ CHUNG VCHUNG VỀỀ HHẠẠCH TOCH TOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN
§§ BBảảnn chchấấtt vvàà chchứứcc năngnăng ccủủaa hhạạchch totoáánn kkếế totoáánn
§§ ĐĐốốii tưtượợngng ccủủaa HTKTHTKT
§§ KKếế totoáánn ttààii chchíínhnh vvàà kkếế totoáánn ququảảnn trtrịị
§§ CCáácc nguyênnguyên ttắắcc kkếế totoáánn cơcơ bbảảnn
PHPHẦẦN 2: HN 2: HỆỆ THTHỐỐNG PHƯƠNG PHNG PHƯƠNG PHÁÁP CP CỦỦA HA HẠẠCH TOCH TOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN
§§ KhKhááii ququáátt vvềề hhệệ ththốốngng phươngphương phpháápp ccủủaa hhạạchch totoáánn kkếế totoáánn
§§ PhươngPhương phpháápp chchứứngng ttừừ kkếế totoáánn
§§ TTààii khokhoảảnn kkếế totoáánn vvàà ghighi ssổổ kkéépp
§§ PhươngPhương phpháápp ttíínhnh gigiáá
§§ PhươngPhương phpháápp THCĐ  THCĐ vvàà ccáácc bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh cơcơ bbảảnn
PHPHẦẦN 3: CHU TRÌNH KN 3: CHU TRÌNH KẾẾ TOTOÁÁN VN VÀÀ KKẾẾ TOTOÁÁN CN CÁÁC QUC QUÁÁ TRÌNH KD CHTRÌNH KD CHỦỦ YYẾẾUU
§§ KhKhááii niniệệmm vvềề chuchu trtrììnhnh kkếế totoáánn vvàà ccáácc bbúútt totoáánn điđiềềuu chchỉỉnhnh
§§ PhânPhân loloạạii ttààii khokhoảảnn kkếế totoáánn
§§ KKếế totoáánn ccáácc ququáá trtrììnhnh kinhkinh doanhdoanh chchủủ yyếếuu
PHPHẦẦN 4: SN 4: SỔỔ SSÁÁCH KCH KẾẾ TOTOÁÁN VN VÀÀ TTỔỔ CHCHỨỨC CÔNG TC CÔNG TÁÁC HC HẠẠCH TOCH TOÁÁN KN KẾẾ TTÓÓANAN
§§ SSổổ ssááchch kkếế totoáánn vvàà ccáácc hhììnhnh ththứứcc hhạạchch totoáánn kkếế totoáánn
§§ TTổổ chchứứcc côngcông ttáácc kkếế totoáánn

PHPHẦẦN 1: NHN 1: NHỮỮNG VNG VẤẤN ĐN ĐỀỀ
CHUNG CHUNG 

I. I. BBảảnn chchấấtt vvàà chchứứcc năngnăng ccủủaa hhạạchch
totoáánn kkếế totoáánn

II. II. ĐĐốốii tưtượợngng ccủủaa HHạạchch totoáánn kkếế totoáánn
III. III. KKếế totoáánn ttààii chchíínhnh vvàà kkếế totoáánn ququảảnn trtrịị
IV. IV. CCáácc nguyênnguyên ttắắcc kkếế totoáánn cơcơ bbảảnn
V. V. CCáácc yêuyêu ccầầuu đđốốii vvớớii thôngthông tin tin kkếế totoáánn



3

I. BI. BẢẢN CHN CHẤẤT VT VÀÀ CHCHỨỨC NĂNG C NĂNG 
CCỦỦA HA HẠẠCH TOCH TOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN

§§ HHạạchch totoáánn vvàà ccáácc
loloạạii hhạạchch totoáánn
§§ ĐĐặặcc điđiểểmm ccủủaa hhạạchch

totoáánn kkếế totoáánn
§§ ChChứứcc năngnăng ccủủaa hhạạchch

totoáánn kkếế totoáánn
§§ NhiNhiệệmm vvụụ ccủủaa hhạạchch

totoáánn kkếế totoáánn

HHẠẠCH TOCH TOÁÁN N -- CCÁÁC LOC LOẠẠI HI HẠẠCH TOCH TOÁÁNN

§§ HHạạchch totoáánn: : llàà ququáá trtrììnhnh quanquan ssáátt, , đođo lưlườờngng, , ttíínhnh totoáánn
vvàà ghighi chchéépp llạạii ququáá trtrììnhnh ttááii ssảảnn xuxuấấtt xãxã hhộộii nhnhằằmm
ququảảnn llíí ccáácc hohoạạtt đđộộngng đđóó ngngààyy mmộộtt chchặặtt chchẽẽ hơnhơn
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CCÁÁC LOC LOẠẠI HI HẠẠCH TOCH TOÁÁNN
§§ HHạạchch totoáánn nghinghiệệpp

vvụụ:: LLàà ssựự quanquan ssáátt, , 
phphảảnn áánhnh vvàà gigiáámm
đđốốcc trtrựựcc titiếếpp ttừừngng
nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế
kkỹỹ thuthuậậtt ccụụ ththểể..

Hạch toán thống kê: các hiện
tượng kinh tế xã hội theo quy
luật số lớn nhằm rút ra được tính
quy luật trong sự vận động và
phát triển của các ht này

Hạch toán kế toán: Qsát, đo lường, tính toán và ghi chép lại tình hình
Tài sản và vận động của tài sản ở các đơn vị, tổ chức kinh tế.

HHạạchch totoáánn kkếế totoáánn –– ĐĐặặcc điđiểểmm

§§ SSửử ddụụngng thưthướớcc đođo titiềềnn ttệệ llàà chchủủ yyếếuu ((PhPhảảnn áánhnh ttààii ssảảnn
trongtrong mmốốii quanquan hhệệ haihai mmặặtt ((ttààii ssảảnn vvàà ngunguồồnn hhììnhnh ththàànhnh ttààii ssảảnn) ) 

§§ LLàà ssựự phphảảnn áánhnh thưthườờngng xuyênxuyên vvàà liênliên ttụụcc ((phphảảnn áánhnh
ssựự vvậậnn đđộộngng ccủủaa ttààii ssảảnn))

§§ PhPhạạmm vi vi phphảảnn áánhnh: : GhiGhi chchéépp llạạii ccáácc nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế
ccóó ssựự thamtham giagia ccủủaa đơnđơn vvịị kinhkinh ttếế mmàà nnóó phphảảnn áánhnh. . 
((PhPhảảnn áánhnh ttààii ssảảnn vvàà ssựự vvậậnn đđộộngng ccủủaa ttààii ssảảnn ởở ccáácc đơnđơn vvịị ttổổ
chchứứcc kinhkinh ttếế ccụụ ththểể))

§§ HHệệ ththốốngng phươngphương phpháápp ccủủaa hhạạchch totoáánn kkếế totoáánn::
+ + ChChứứngng ttừừ --> > QuanQuan ssáátt
+ + TTíínhnh gigiáá --> > ĐoĐo lưlườờngng
+ + TTààii khokhoảảnn vvàà ghighi ssổổ kkéépp => => TTíínhnh totoáánn vvàà ghighi chchéépp
+  +  TTổổngng hhợợpp--CânCân đđốốii
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HHạạchch totoáánn kkếế totoáánn –– ChChứứcc năngnăng

§§ CungCung ccấấpp mmộộtt hhệệ ththốốngng thôngthông tin tin vvềề ttììnhnh
hhììnhnh ttààii chchíínhnh ccủủaa ccáácc doanhdoanh nghinghiệệpp, , đơnđơn
vvịị kinhkinh ttếế phphụụcc vvụụ chocho viviệệcc đđềề rara quyquyếếtt
đđịịnhnh kinhkinh ttếế..

Thông tin 
kế toán

Quá trình kế
toán

NGười ra
quyết định

Các hoạt
động kinh

tế

Các hành
động (các

quyết định)

Kế toán “kết nối”
người ra quyết
định với các hoạt
động kinh tế - và
với kết quả của

các quyết định của
họ. 
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CCáácc chchứứcc năngnăng cơcơ bbảảnn ccủủaa mmộộtt
hhệệ ththốốngng kkếế totoáánn

� Tóm tắt và
truyền đạt

thông tin đến
người ra

quyết định.

� Phân nhóm
các giao dịch
tương tự để
tạo các báo
cáo hữu ích

� Phân tích
và ghi nhận

các giao
dịch kinh tế.

HHạạchch totoáánn kkếế totoáánn –– nhinhiệệmm vvụụ
§§ 1. Thu 1. Thu ththậậpp, , xxửử lýlý thôngthông tin, tin, ssốố liliệệuu kkếế totoáánn theotheo đđốốii

tưtượợngng vvàà nnộộii dung dung côngcông viviệệcc kkếế totoáánn, , theotheo chuchuẩẩnn mmựựcc
vvàà chchếế đđộộ kkếế totoáánn..

§§ 2. 2. KiKiểểmm tratra, , gigiáámm ssáátt ccáácc khokhoảảnn thuthu, chi , chi ttààii chchíínhnh, , ccáácc
nghnghĩĩaa vvụụ thuthu, , nnộộpp, , thanhthanh totoáánn nnợợ; ; kikiểểmm tratra viviệệcc ququảảnn lýlý, , 
ssửử ddụụngng ttààii ssảảnn vvàà ngunguồồnn hhììnhnh ththàànhnh ttààii ssảảnn; ; phpháátt hihiệệnn
vvàà ngănngăn ngngừừaa ccáácc hhàànhnh vi vi vivi phphạạmm phpháápp luluậậtt vvềề ttààii
chchíínhnh, , kkếế totoáánn..

§§ 3. 3. PhânPhân ttííchch thôngthông tin, tin, ssốố liliệệuu kkếế totoáánn; ; thamtham mưumưu, , đđềề
xuxuấấtt ccáácc gigiảảii phpháápp phphụụcc vvụụ yêuyêu ccầầuu ququảảnn trtrịị vvàà quyquyếếtt
đđịịnhnh kinhkinh ttếế, , ttààii chchíínhnh ccủủaa đơnđơn vvịị kkếế totoáánn. . 

§§ 4. 4. CungCung ccấấpp thôngthông tin, tin, ssốố liliệệuu kkếế totoáánn theotheo quyquy đđịịnhnh
ccủủaa phpháápp luluậậtt..

((Theo Theo LuLuậậtt kkếế totoáánn –– 2003)2003)
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II.II. Đ ĐỐỐI TƯI TƯỢỢNG CNG CỦỦA HA HẠẠCH CH 
TOTOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN

§§ TTàài si sảản trong mn trong mốối i 
quan hquan hệệ 2 m2 mặặtt vvớớii
ngunguồồn hn hìình thnh thàành nh 
ttàài si sảảnn;;
§§ TTààii ssảảnn trongtrong ssựự

vvậận đn độộng cng củủa a nnóó;;
§§ VVàà ccáác mc mốối quan hi quan hệệ

kinh tkinh tếế phphááp lp líí didiễễn n 
ra ra ởở đơn v đơn vịị

TS TS trongtrong mmốốii quanquan hhệệ 2 2 mmặặtt vvớớii
ngunguồồnn hhììnhnh ththàànhnh ttààii ssảảnn

TTÀÀI SI SẢẢN = NGUN = NGUỒỒN VN VỐỐNN
TTÀÀI SI SẢẢN = NN = NỢỢ PHPHẢẢI TRI TRẢẢ + V+ VỐỐN CHN CHỦỦ SSỞỞ HHỮỮUU

CÁC NGUỒN 
LỰC KINH TẾ

MÀ DN SỬ
DỤNG

AI LÀ NGƯỜI CUNG CẤP CÁC 
NGUỒN LỰC KINH TẾ CHO DN 

HAY QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN 
LỰC NÀY.

Hai mặt của cùng một lượng giá trị
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TTààii ssảảnn

§§ LLàà ngunguồồnn llựựcc do do doanhdoanh nghinghiệệpp
kikiểểmm sosoáátt vvàà ccóó ththểể thuthu đưđượợcc
llợợii ííchch kinhkinh ttếế trongtrong tươngtương lailai. . 
(VAS 01 (VAS 01 –– chuchuẩẩnn mmựựcc chungchung))

=> => CCóó ththểể hihiểểuu mmộộtt ccááchch khkháácc llàà
nhnhữữngng ggìì đangđang ccóó, , đangđang ttồồnn ttạạii
trongtrong đơnđơn vvịị, , ccáácc khokhoảảnn phphảảii
thuthu, , đưđượợcc ttíínhnh bbằằngng gigiáá trtrịị vvàà
thuthuộộcc quyquyềềnn ssởở hhữữuu ccủủaa đơnđơn vvịị

§§ VVíí ddụụ: : TiTiềềnn mmặặtt, TGNH, , TGNH, PhPhảảii
thuthu khkhááchch hhààngng, , hhààngng ttồồnn khokho, , 
ttààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh, , nhnhàà xưxưởởngng, , 
khokhoảảnn đđầầuu tưtư vvààoo chchứứngng
khokhoáánn,,……

NguNguồồnn vvốốnn
§§ LLàà nhnhữữngng ngunguồồnn ttạạoo nênnên ttààii ssảảnn ccủủaa đơnđơn vvịị, , 

doanhdoanh nghinghiệệpp. . GGồồmm: 2 : 2 ngunguồồnn chchíínhnh

NGuồn từ các chủ nợ, với
ngày đến hạn xác định, và

thường chịu lãi suất. 

Nguồn vốn từ
các chủ sở

hữu

Nợ phải trảNợ phải trả Vốn chủ sở hữuVốn chủ sở hữu
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NNợợ phphảảii trtrảả

§§ LLàà nghnghĩĩaa vvụụ hihiệệnn ttạạii ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp phpháátt
sinhsinh ttừừ ccáácc giaogiao ddịịchch vvàà ssựự kikiệệnn đãđã qua qua mmàà
doanhdoanh nghinghiệệpp phphảảii thanhthanh totoáánn ttừừ ccáácc ngunguồồnn
llựựcc ccủủaa mmììnhnh..
§§ ThThểể hihiệệnn quyquyềềnn ccủủaa ccáácc chchủủ nnợợ đđốốii vvớớii khkhốốii ttààii

ssảảnn ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp
§§ VVíí ddụụ: : PhPhảảii trtrảả ngưngườờii bbáánn, , vayvay ngânngân hhààngng, , trtrááii

phiphiếếuu phpháátt hhàànhnh, , thuthuếế vvàà ccáácc khokhoảảnn phphảảii nnộộpp
NS, NS, PtrPtrảả CBCNV,CBCNV,……

VVốốnn chchủủ ssởở hhữữuu

§§ LLàà gigiáá trtrịị vvốốnn ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp, , đưđượợcc
ttíínhnh bbằằngng ssốố chênhchênh llệệchch gigiữữaa gigiáá trtrịị TTààii
ssảảnn ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp trtrừừ ((--) ) NNợợ phphảảii trtrảả..
§§ ThThểể hihiệệnn quyquyềềnn ccủủaa ccáácc chchủủ ssởở hhữữuu ((nhnhàà
đđầầuu tưtư) ) đđốốii vvớớii ttààii ssảảnn ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp..
§§ GGồồmm: : VVốốnn ggóópp ccủủaa ccáácc chchủủ ssởở hhữữuu (ban (ban 
đđầầuu vvàà trongtrong ququáá trtrììnhnh hohoạạtt đđộộngng) ) vvàà LN LN 
gigiữữ llạạii ttííchch llũũyy qua qua ccáácc kkỳỳ..
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VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn góp của CSH Lợi nhuận giữ lại

Cổ phiếu phát hành
(đ/v cty cổ phần)

+ LN ròng (LN sau
thuế)

- Cổ tức

VVốốnn chchủủ ssởở hhữữuu

Thay đổi của VCSH

•Khoản đầu
tư (góp vốn) 
của các CSH

•LN từ hoạt
động kinh

doanh

•Khoản hoàn
trả hoặc

phân phối
cho các CSH

•Lỗ từ hoạt
động KD
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SSựự vvậậnn đđộộngng ccủủaa ttààii ssảảnn
§§ TS TS ccủủaa ccáácc DN DN khôngkhông ởở trtrạạngng ththááii ttĩĩnhnh mmàà luônluôn vvậậnn
đđộộngng ttừừ hhììnhnh ththááii nnààyy sang sang hhììnhnh ththááii khkháácc, , ttừừ giaigiai đođoạạnn
nnààyy sang sang giaigiai đođoạạnn khkháácc nhnhằằmm mmụụcc tiêutiêu ttììmm kikiếếmm llợợii
nhunhuậậnn::

T T --> H > H --> > …… HH’’ ……. . --> T> T’’
§§ CCụụ ththểể: : ccáácc TS TS luônluôn đcđc ssửử ddụụngng đđểể phphụụcc vvụụ chocho ccáácc

hohoạạtt đđộộngng ttạạoo TN TN ccủủaa DN. DN. VVàà ccáácc hohoạạtt đđộộngng ttạạoo thuthu
nhnhậậpp ccủủaa DN DN llààmm phpháátt sinhsinh ccáácc khokhoảảnn chi chi phphíí; ; ccáácc
luôngluông titiềềnn vvààoo vvàà rara khkhỏỏii DNDN

⇒⇒ KKếế totoáánn phphảảii ghighi chchéépp vvàà phânphân ttííchch ccáácc khokhoảảnn TN TN vvàà
CF, CF, ccáácc luluồồngng titiềềnn đđểể gigiúúpp ccáácc DN:DN:
+ + QuQuảảnn lýlý ccáácc khokhoảảnn TN TN –– CF CF vvàà đđạạtt ttớớii LN LN ttốốii ưuưu; ; 
+ + QuQuảảnn lýlý ccáácc luluồồngng titiềềnn vvààoo vvàà rara => => đđảảmm bbảảoo khkhảả
năngnăng thanhthanh totoáánn

Thu Thu nhnhậậpp

§§ LLàà ttổổngng gigiáá trtrịị ccáácc llợợii ííchch kinhkinh ttếế
doanhdoanh nghinghiệệpp thuthu đưđượợcc trongtrong kkỳỳ kkếế
totoáánn, , phpháátt sinhsinh ttừừ ccáácc hohoạạtt đđộộngng
ssảảnn xuxuấấtt, , kinhkinh doanhdoanh thôngthông thưthườờngng
vvàà ccáácc hohoạạtt đđộộngng khkháácc ccủủaa doanhdoanh
nghinghiệệpp

§§ GGóópp phphầầnn llààmm tăngtăng vvốốnn chchủủ ssởở
hhữữuu, , khôngkhông baobao ggồồmm khokhoảảnn ggóópp
vvốốnn ccủủaa ccổổ đôngđông hohoặặcc chchủủ ssởở hhữữuu..

§§ GGồồmm: : DoanhDoanh thuthu ((doanhdoanh thuthu ttừừ bbáánn
hhààngng vvàà cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ; ; thuthu
nhnhậậpp lãilãi, , ccổổ ttứứcc nhnhậậnn đưđượợcc) ) vvàà thuthu
nhnhậậpp khkháácc

§§ VVíí ddụụ::
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Chi Chi phphíí

§§ LLàà gigiáá trtrịị ccủủaa ccáácc ssảảnn phphẩẩmm
ddịịchch vvụụ mmàà doanhdoanh nghinghiệệpp ssửử
ddụụngng trongtrong ccáácc hohoạạtt đđộộngng ttạạoo rara
thuthu nhnhậậpp ccủủaa mmììnhnh..

§§ TTáácc đđộộngng llààmm gigiảảmm vvốốnn chchủủ ssởở
hhữữuu, , khôngkhông baobao ggồồmm ccáácc khokhoảảnn
rrúútt vvốốnn hohoặặcc phânphân chiachia chocho chchủủ
ssởở hhữữuu..

§§ VVíí ddụụ

Bài tập 1.1: hãy xác định các chỉ
tiêu còn thiếu trong bảng sau

70,000$?85,000

45,00035,000$?

?45,00090,000

Vốn chủ sở hữuNợ phải trảTài sản
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Bài tập 1.2 –
XĐ các khoản mục sau là TS, Nợ phải trả, VCSH hay TN, CF

____ 1. tiền điện, nước trong kỳ
____ 2. Khoản phải thu
____ 3. Cổ phiếu thường đã phát hành
____ 4. Văn phòng phẩm
____ 5. tiền thuê máy tính
____ 6. tiền lương của nhân viên

Bài tập 1.2 (tiếp)

____ 7. Tiền mặt
____ 8. Tiền thuê văn phòng
____ 9. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ
____ 10. Phải trả người bán
____ 11. Đất đai
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CCáácc mmốốii quanquan hhệệ kinhkinh ttếế phpháápp lýlý

§§ MMốốii quanquan hhệệ chuychuyểểnn giaogiao quyquyềềnn ssửử ddụụngng nhưngnhưng khôngkhông
chuychuyểểnn giaogiao quyquyềềnn ssởở hhữữuu: : SSảảnn phphẩẩmm nhnhậậnn giagia côngcông chchếế bibiếếnn
hhộộ, , hhààngng hhóóaa bbảảoo ququảảnn gigiữữ hhộộ đơnđơn vvịị khkháácc, , tưtư liliệệuu laolao đđộộngng thuêthuê ngongoààii
ssửử ddụụngng trongtrong ththờờii giangian ngngắắnn,,……..

§§ MMốốii quanquan hhệệ ggắắnn liliềềnn vvớớii nghnghĩĩaa vvụụ, , trtrááchch nhinhiệệmm ccủủaa ttổổ
chchứứcc: : TrTrááchch nhinhiệệmm trongtrong bbảảoo hhàànhnh hhààngng hohoáá, , trtrááchch nhinhiệệmm giaogiao hhààngng
hohoáá đãđã bbáánn theotheo HĐ  HĐ đđúúngng kkỳỳ hhạạnn, , chchấấtt lưlượợngng, , trtrááchch nhinhiệệmm trongtrong viviệệcc
mmởở vvàà ssửử ddụụngng titiềềnn vayvay vvàà ccấấpp phpháátt đđầầuu tưtư,,……

§§ CCáácc mmốốii quanquan hhệệ thuthuầầnn ttúúyy vvềề nghnghĩĩaa vvụụ ccủủaa đơnđơn vvịị trưtrướớcc
xãxã hhộộii vvềề ssửử ddụụngng ccủủaa ccảảii ccủủaa xãxã hhộộii: : TrTrááchch nhinhiệệmm trongtrong bbảảoo
vvệệ môimôi trưtrườờngng, , trtrááchch nhinhiệệmm trongtrong viviệệcc ssửử ddụụngng laolao đđộộngng ccủủaa xãxã hhộộii..

§§ MMốốii quanquan hhệệ hhạạchch totoáánn kinhkinh doanhdoanh nnộộii bbộộ, , đđặặcc bibiệệtt llàà ccốốngng
hihiếếnn ccủủaa ttừừngng ngưngườờii, , ttừừngng nhnhóómm ngưngườờii trongtrong doanhdoanh
nghinghiệệpp. (. (thưthườờngng đưđượợcc gigiảảii quyquyếếtt trongtrong kkếế totoáánn ququảảnn trtrịị))

Bài tập 1.3BBààii ttậậpp 1.31.3
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Cho một số giao dịch của một phòng khám tư nhân trong
tháng7 / 2003. Đối với mỗi giao dịch hãy phân tích xem
những khoản mục tài sản và nguồn vốn naò bị tác động và
hướng tác động (tăng hay giảm). Xác định các giao dịch
ảnh hưởng đến VCSH

• Ngày 6/7 – Bác sỹ Hùng đầu tư 60,000 mở cơ sở khám
chữa bệnh lấy tên là Mạnh Hùng

• Ngày 9 tháng 7 - DN mua một miếng đất và thanh toán
bằng tiền mặt 55,000.

• Ngày 12 tháng 7 – DN mua các dụng cụ y tế trị giá
2,000 chưa trả tiền người bán

• Ngày 15 tháng 7 – DN điều trị cho bệnh nhân và thu phí
là 7,000, bằng tiền mặt

• Ngày 17 tháng 7 – Dn trả tiền thuê văn phòng bằng tiền
mặt 1,000.

• Ngày 28 tháng 7, DN bán một số dụng cụ y tế cho một
phòng khám khác với giá bằng giá mua là 500, thu tiền
mặt.

• Ngày 31 tháng 7, trả 1,500 khoản nợ người bán về dụng
cụ y tế mua ngày 12 tháng 7

Đối tượng sử dụng
thông tin bên trong

Đối tượng sử dụng
thông tin bên ngoài

III. KIII. KẾẾ TOTOÁÁN TN TÀÀI CHI CHÍÍNH VNH VÀÀ KKẾẾ
TOTOÁÁN QUN QUẢẢN TRN TRỊỊ. . 
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MMụụcc tiêutiêu ccủủaa thôngthông tin tin kkếế totoáánn ttààii
chchíínhnh

Nhu cầu thông tin
Nhà đầu tư Chủ nợ

Lợi  tức trên 
vốn đầu tư Cổ tức định kỳ

Lãi suất hàng 
kỳ

Khả năng thu 
hồi vốn đầu tư

Bán được 
quyền sở hữu 
trong tương lai

Khả năng 
thanh toán nợ 
gốc đúng hạn

ĐỐi tượng bên ngoài sử dụng thông tin kế toán chủ yếu là
các nhà đầu tư và các chủ nợ

ĐỐi tượng bên ngoài sử dụng thông tin kế toán chủ yếu là
các nhà đầu tư và các chủ nợ

Thông tin về các nguồn lực kinh tế của DN, 
nguồn tạo lập các nguồn lực này; những thay
đổi trong các nguồn lực và nguồn tạo lập.

Thông tin hữu ích trong việc đánh giá giá trị, 
thời điểm và tính không chắc chắn của các

luông tiền trong tương lai. 

Thông tin hữu ích trong việc ra các quyết định
đầu tư và cho vay.

(Cụ thể)

(Khái quát)

Mục
tiêu
của

thông
tin kế
toán
tài

chính
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MMụụcc tiêutiêu ccủủaa thôngthông tin tin kkếế totoáánn ttààii
chchíínhnh

CCáácc bbááoo ccááoo ttààii
chchíínhnh cơcơ bbảảnn..

Báo cáo KQHĐKD

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thông tin kế toán tài chính

THông tin kế toán tài chính

Các báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính:  
Ống kính để xem xét về DN
Các báo cáo tài chính:  
Ống kính để xem xét về DN



18

NhNhữữngng đđốốii tưtượợngng ssửử ddụụngng thôngthông
tin tin bênbên trongtrong

ll HHộộii đđồồngng ququảảnn trtrịị
ll GiGiáámm đđốốcc điđiềềuu hhàànhnh
ll GiGiáámm đđốốcc ttààii chchíínhnh
ll PhPhóó chchủủ ttííchch
ll GiGiáámm đđốốcc ccáácc đơnđơn vvịị/ / bbộộ phphậậnn
ll GiGiáámm đđốốcc ccáácc nhnhàà mmááyy
ll NgưNgườờii ququảảnn lýlý hhààngng ttồồnn khokho
ll GiGiáámm ssáátt ttạạii ccáácc bbộộ phphậậnn..
ll ……

Thông tin về thẩm quyền ra quyết định, phục
vụ cho việc ra quyết định, đánh giá cũng như

tương thưởng cho kết quả của các QĐ.

Thông tin hữu ích cho việc đánh giá cả về kết
quả hoạt động trong quá khứ cũng như

phương hướng tương lai của DN và thông tin 
từ các nguồn bên ngoài và nội bộ. 

Thông tin hữu ích hỗ trợ cho DN đạt được
các mục tiêu mục đích và sứ mạng của mình.

Mục
tiêu
của
các
báo

cáo kế
toán
quản

trị
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IV. CIV. CÁÁC NGUYÊN TC NGUYÊN TẮẮC KC KẾẾ TOTOÁÁN N 
CƠ BCƠ BẢẢNN
§§ NguyênNguyên ttắắcc thưthướớcc đođo titiềềnn ttệệ vvàà gigiảả đđịịnhnh

vvềề ssứứcc muamua ổổnn đđịịnhnh ccủủaa đđồồngng titiềềnn
§§ NguyênNguyên ttắắcc ththựựcc ththểể kinhkinh doanhdoanh
§§ NguyênNguyên ttắắcc kkỳỳ kkếế totoáánn
§§ CơCơ ssởở ddồồnn ttííchch
§§ HoHoạạtt đđộộngng liênliên ttụụcc
§§ NguyênNguyên ttắắcc gigiáá ggốốcc
§§ NguyênNguyên ttắắcc phphùù hhợợpp
§§ NguyênNguyên ttắắcc trtrọọngng yyếếuu
§§ NguyênNguyên ttắắcc nhnhấấtt ququáánn
§§ NguyênNguyên ttắắcc ththậậnn trtrọọngng

ThưThướớcc đođo titiềềnn ttệệ vvàà gigiảả đđịịnhnh vvềề
đơnđơn vvịị titiềềnn ttệệ ổổnn đđịịnhnh

§§ KKếế totoáánn ssửử ddụụngng thưthướớcc đođo titiềềnn ttệệ llàà chchủủ yyếếuu..
§§ CCáácc nhnhàà kkếế totoáánn ccũũngng gigiảả đđịịnhnh rrằằngng ssứứcc muamua ccủủaa
đđồồngng titiềềnn llàà tươngtương đđốốii ổổnn đđịịnhnh..
§§ MMộộtt đơnđơn vvịị titiềềnn ttệệ ổổnn đđịịnhnh llàà đđồồngng titiềềnn mmàà gigiáá trtrịị

ccủủaa nnóó đưđượợcc kkỳỳ vvọọngng llàà ssẽẽ khôngkhông bibiếếnn đđộộngng ququáá
nhinhiềềuu qua qua ththờờii giangian. . 
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ThThựựcc ththểể kinhkinh doanhdoanh

Một DN/đơn vị kế toán là
một tổ chức độc lập
với chủ sở hữu và

các doanh nghiệp khác.

KKỳỳ kkếế totoáánn

Các doanh nghiệp cần các báo cáo định kỳ,
do đó các nhà kế toán chuẩn bị các báo cáo

tài chính và các báo cáo kế toán khác theo từng
thời kỳ cụ thể một cách thường xuyên. 

Hàng tháng

Hàng quý

Hàng năm
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CơCơ ssởở ddồồnn ttííchch

§§ MMọọi nghii nghiệệp vp vụụ kinh tkinh tếế, t, tàài chi chíính cnh củủa doanh a doanh 
nghinghiệệp liên quan đp liên quan đếến tn tàài si sảản, nn, nợợ phphảải tri trảả, , 
ngunguồồn vn vốốn chn chủủ ssởở hhữữu, doanh thu, chi phu, doanh thu, chi phíí phphảải i 
đưđượợc ghi sc ghi sổổ kkếế totoáán vn vàào tho thờời đii điểểm phm pháát sinh,t sinh,  
không căn ckhông căn cứứ vvàào tho thờời đii điểểm thm thựực tc tếế thu hothu hoặặc c 
ththựực tc tếế chi tichi tiềền hon hoặặc tương đương tic tương đương tiềền. n. 
§§ BBááo co cááo to tàài chi chíính lnh lậập trên cơ sp trên cơ sởở ddồồn tn tíích phch phảản n 
ảảnh tnh tìình hnh hìình tnh tàài chi chíính cnh củủa doanh nghia doanh nghiệệp trong p trong 
ququáá khkhứứ, hi, hiệện tn tạại vi vàà tương lai tương lai..

CơCơ ssởở ddồồnn ttííchch vvàà cơcơ ssởở titiềềnn
mmặặtt

§§ KKếế totoáánn trêntrên cơcơ ssởở titiềềnn mmặặtt ghighi nhnhậậnn ttáácc
đđộộngng ccủủaa ccáácc nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế trêntrên ccáácc
bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh khikhi vvàà chchỉỉ khikhi côngcông tyty
nhnhậậnn hohoặặcc trtrảả ccáácc khokhoảảnn titiềềnn vvàà tươngtương
đươngđương titiềềnn. . 
§§ CơCơ ssởở ddồồnn ttííchch llàà cơcơ ssởở ttốốtt nhnhấấtt đđểể đođo

lưlườờngng kkếếtt ququảả ccủủaa ccáácc hohoạạtt đđộộngng kinhkinh ttếế. . 
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CơCơ ssởở ddồồnn ttííchch vvàà viviệệcc ghighi nhnhậậnn
doanhdoanh thuthu

§§ DoanhDoanh thuthu đưđượợcc ghighi nhnhậậnn khikhi::
§§ KiKiếếmm đưđượợcc (earned)(earned)
§§ MMộộtt côngcông tyty kikiếếmm đưđượợcc doanhdoanh thuthu khikhi nnóó chuychuyểểnn

giaogiao hhààngng hohoáá hohoặặcc ddịịchch vvụụ chocho khkhááchch hhààngng. . 
§§ VVàà khikhi chchắắcc chchắắnn (realized)(realized)
§§ DT DT đưđượợcc ghighi nhnhậậnn khikhi DN DN nhnhậậnn đưđượợcc titiềềnn hohoặặcc

quyquyềềnn nhnhậậnn titiềềnn trongtrong tươngtương lailai đđổổii llấấyy hhààngng hhóóaa
hohoặặcc ddịịchch vvụụ. . 

NguyênNguyên ttắắcc phphùù hhợợpp:  :  KhiKhi nnààoo ghighi
nhnhậậnn chi chi phphíí

Việc ghi nhận doanh thu và chi 
phí phải phù hợp với nhau.

Khi ghi nhận một khoản doanh
thu thì phải ghi nhận một khoản
chi phí tương ứng có liên quan
đến việc tạo ra doanh thu đó. 

Chi phí tương ứng với doanh thu
gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh
thu và chi phí của các kỳ trước
hoặc chi phí phải trả nhưng liên
quan đến doanh thu của kỳ đó
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HoHoạạtt đđộộngng liênliên ttụụcc
§§ BCTCBCTC phphảải đưi đượợc lc lậập trên cơ sp trên cơ sởở gigiảả đ địịnh lnh làà

doanh nghidoanh nghiệệp đang hop đang hoạạt đt độộng liên tng liên tụục vc vàà ssẽẽ titiếếp p 
ttụục hoc hoạạt đt độộng kinh doanh bng kinh doanh bìình thưnh thườờng trong ng trong 
tương lai gtương lai gầầnn..
§§ TrưTrườờng hng hợợp thp thựực tc tếế khkháác vc vớới gii giảả đ địịnh honh hoạạt đt độộng ng 

liên tliên tụục thc thìì bbááo co cááo to tàài chi chíính phnh phảải li lậập trên mp trên mộột cơ t cơ 
ssởở khkháác vc vàà phphảải gii giảải thi thíích cơ sch cơ sởở đã s đã sửử ddụụng đng đểể
llậập bp bááo co cááo to tàài chi chíính.nh.
§§ VVớớii gigiảả đđịịnhnh hohoạạtt đđộộngng liênliên ttụụcc, , ccáácc nhnhàà kkếế totoáánn::

+ + SSửử ddụụngng gigiáá ggốốcc đđểể ghighi nhnhậậnn ccáácc ttààii ssảảnn ddààii hhạạnn
+ + GhiGhi nhnhậậnn ccáácc khokhoảảnn nnợợ phphảảii trtrảả theotheo gigiáá trtrịị phphảảii
thanhthanh totoáánn khikhi đđááoo hhạạnn..

NguyênNguyên ttắắcc gigiáá ggốốcc

• Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc.
• Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền 
hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả
hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào 
thời điểm tài sản được ghi nhận. 
• Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ
khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán 
cụ thể
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NguyênNguyên ttắắcc trtrọọngng yyếếuu

§§ KKếế totoáánn phphảảii đđảảmm bbảảoo vvềề ttíínhnh trungtrung ththựựcc vvàà hhợợpp lýlý
ccủủaa ccáácc thôngthông tin tin đưđượợcc coicoi llàà trtrọọngng yyếếuu..
§§ ThôngThông tin tin đưđượợcc coicoi llàà trtrọọngng yyếếuu trongtrong trưtrườờngng hhợợpp

nnếếuu thithiếếuu thôngthông tin  tin  hohoặặcc thithiếếuu chchíínhnh xxáácc ccủủaa
thôngthông tin tin đđóó ccóó ththểể llààmm saisai llệệchch đđáángng kkểể bbááoo ccááoo
ttààii chchíínhnh, , llààmm ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn quyquyếếtt đđịịnhnh kinhkinh ttếế
ccủủaa ngưngườờii ssửử ddụụngng bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh. . 

NguyênNguyên ttắắcc nhnhấấtt ququáánn

§§ CCáácc chchíínhnh ssááchch vvàà phươngphương phpháápp kkếế totoáánn
doanhdoanh nghinghiệệpp đãđã chchọọnn phphảảii đưđượợcc áápp
ddụụngng ththốốngng nhnhấấtt íítt nhnhấấtt trongtrong mmộộtt kkỳỳ kkếế
totoáánn nămnăm. . TrưTrườờngng hhợợpp ccóó thaythay đđổổii chchíínhnh
ssááchch vvàà phươngphương phpháápp kkếế totoáánn đãđã chchọọnn
ththìì phphảảii gigiảảii trtrììnhnh lýlý do do vvàà ảảnhnh hưhưởởngng ccủủaa
ssựự thaythay đđổổii đđóó trongtrong phphầầnn thuythuyếếtt minhminh
bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh..
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NguyênNguyên ttắắcc ththậậnn trtrọọngng
§§ ThThậậnn trtrọọngng llàà viviệệcc xemxem xxéétt, , câncân nhnhắắcc, , phpháánn đođoáánn ccầầnn

thithiếếtt đđểể llậậpp ccáácc ưướớcc ttíínhnh kkếế totoáánn trongtrong ccáácc điđiềềuu kikiệệnn
khôngkhông chchắắcc chchắắnn. . 

§§ NguyênNguyên ttắắcc ththậậnn trtrọọngng đòiđòi hhỏỏii::
-- PhPhảảii llậậpp ccáácc khokhoảảnn DF DF nhưngnhưng khôngkhông llậậpp ququáá llớớnn;;
-- KhôngKhông đđáánhnh gigiáá caocao hơnhơn gigiáá trtrịị ccủủaa ccáácc ttààii ssảảnn vvàà ccáácc
khokhoảảnn thuthu nhnhậậpp;;
-- KhôngKhông đđáánhnh gigiáá ththấấpp hơnhơn gigiáá trtrịị ccủủaa ccáácc khokhoảảnn nnợợ phphảảii
trtrảả vvàà chi chi phphíí;;
-- DoanhDoanh thuthu vvàà thuthu nhnhậậpp chchỉỉ đưđượợcc ghighi nhnhậậnn khikhi ccóó bbằằngng
chchứứngng chchắắcc chchắắnn vvềề khkhảả năngnăng thuthu đưđượợcc llợợii ííchch kinhkinh ttếế, , 
còncòn chi chi phphíí phphảảii đưđượợcc ghighi nhnhậậnn khikhi ccóó bbằằngng chchứứngng vvềề
khkhảả năngnăng phpháátt sinhsinh chi chi phphíí..

CCÁÁC YÊU CC YÊU CẦẦU ĐU ĐỐỐI VI VỚỚI THÔNG I THÔNG 
TIN KTIN KẾẾ TOTOÁÁNN

§§ TrungTrung ththựựcc
§§ KhKhááchch quanquan
§§ ĐĐầầyy đđủủ
§§ KKịịpp ththờờii
§§ DDễễ hihiểểuu
§§ CCóó khkhảả năngnăng so so ssáánhnh
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Bài tập 1.4

Tháng 5/0X, Jill Jones và gia đình cùng đầu tư thành lập
cơ sở dịch vụ chăm sóc cỏ JJ’s. Trong tháng đã có có
nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. Hãy phân tích tác
động của các nghiệp vụ kinh tế đến tình hình tài sản và
nguồn vốn của sơ sở

· 1/5: Jil Jones và gia đình cô đầu tư bằng tiền mặt $8,000 vào cơ
sở dịch vụ chăm sóc cỏ JJ’s Lawn Care Service (JJ’s) và nhận
được 800 cổ phần.

· 2/5:  JJ’s mua máy cắt cỏ trị giá $2,500 và thanh toán bằng tiền
mặt. 

¸ 8/5:  JJ’s mua một xe tải trị giá $15,000.  JJ’s thanh toán $2,000 
bằng tiền mặt và bằng tiền vay ngân hàng là $13,000.

¹ 11/5:JJ’s mua 1 số thiết bị sửa chữa trị giá $300 chưa trả tiền.
º 18/5:  JJ’s bán ½ số thiết bị sửa chữa cho ABC Lawns với giá

$150, tương đương với giá JJ’s mua vào.  ABC Lawns chấp
nhận thanh toán cho JJ’s trong vòng 30 ngày.

º 25/5, ABC Lawns thanh toán một phần khoản phải trả cho JJ’s
là $75.

º 28/5, JJ’s thanh toán $150 khoản nợ phải trả cho người bán.
½ 29/5: JJ’s hoàn thành việc chăm sóc cỏ cho một số khách hàng

trong tháng 5 và thu phí là $750. Tất cả các khách hàng đã
thanh toán bằng tiền mặt.

¾ 31/5: JJ’s mua dầu cho máy cắt cỏ và xe tải hết $50, thanh toán
bằng tiền mặt.
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LÝ THUYLÝ THUYẾẾT HT HẠẠCH CH 
TOTOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN

PHPHẦẦN 2N 2

PHPHẦẦN 2N 2-- HHỆỆ THTHỐỐNG PHƯƠNG NG PHƯƠNG 
PHPHÁÁP CP CỦỦA HA HẠẠCH TOCH TOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN

I.I. KHKHÁÁI QUI QUÁÁT VT VỀỀ HHỆỆ THTHỐỐNG PHƯƠNG NG PHƯƠNG 
PHPHÁÁP CP CỦỦA HA HẠẠCH TOCH TOÁÁN KN KẾẾ TOTOÁÁNN

II.II. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP CHP CHỨỨNG TNG TỪỪ
III.III. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP TP TÀÀI KHOI KHOẢẢN VN VÀÀ GHI GHI 

SSỔỔ KKÉÉPP
IV.IV. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP TP TÍÍNH GINH GIÁÁ
V.V. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP TP TỔỔNG HNG HỢỢP CÂN P CÂN 

ĐĐỐỐII
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Phương pháp
chứng từ kế toán

Phương pháp
tính giá

Phương pháp
tài khoản và ghi
sổ kép

Phương pháp
Tổng hợp -

cân đối

Chứng từ
kế toán

Từng nghiệp vụ
kinh tế phát sinh

Tài khoản kế toán
(Sổ kế toán)

Các báo cáo
kế toán

Từng đối tượng
kế toán cụ thể
(từng chỉ tiêu
kinh tế cụ thể)

Thông tin tổng
hợp và khái quát
về đối tượng của
hạch toán kế toán

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP 

CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP CHP CHỨỨNG TNG TỪỪ KKẾẾ
TOTOÁÁNN

nn KhKhááii niniệệmm ChChứứngng ttừừ vvàà phươngphương phpháápp
chchứứngng ttừừ

nn Ý Ý nghnghĩĩaa ccủủaa chchứứngng ttừừ
nn NNộộii dung dung vvàà hhììnhnh ththứứcc ccủủaa chchứứngng ttừừ
nn PhânPhân loloạạii chchứứngng ttừừ
nn ChChếế đđộộ nnộộii quyquy vvềề chchứứngng ttừừ
nn LuânLuân chuychuyểểnn chchứứngng ttừừ vvàà KKếế hohoạạchch luânluân

chuychuyểểnn chchứứngng ttừừ
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căn cứ chứng minh bằng giấy hoặc vật mang tincăncăn ccứứ chchứứngng minhminh bbằằngng gigiấấyy hohoặặcc vvậậtt mangmang tintin

về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã
phát sinh và thực sự hoàn thành
vvềề nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế ttààii chchíínhnh đãđã
phpháátt sinhsinh vvàà ththựựcc ssựự hohoàànn ththàànhnh

là cơ sở để hạch toán vào sổ sách
kế toán của đơn vị, doanh nghiệp
llàà cơcơ ssởở đđểể hhạạchch totoáánn vvààoo ssổổ ssááchch
kkếế totoáánn ccủủaa đơnđơn vvịị, , doanhdoanh nghinghiệệpp

VD: Hóa đơn bán hàng, 
phiếu thu, phiếu chi, 

biên lai, phiếu nhập kho,
phiếu xuất kho …

VD: Hóa đơn bán hàng, 
phiếu thu, phiếu chi, 

biên lai, phiếu nhập kho,
phiếu xuất kho …

ChChứứngng ttừừ kkếế totoáánn

PhươngPhương phpháápp chchứứngng ttừừ

Và sử dụng các bản chứng từ trong
công tác kế toán và quản lý ở DN.

VVààoo ccáácc bbảảnn chchứứngng ttừừ

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
và hoàn thành

Là phương pháp phản ánh

BiBiểểuu hihiệệnn: : HHệệ ththốốngng bbảảnn chchứứngng ttừừ
vvàà chươngchương trtrììnhnh luânluân chuychuyểểnn chchứứngng ttừừ
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ý ý nghnghĩĩaa ccủủaa chchứứngng ttừừ kkếế totoáánn
Sao chụp và ghi chép kịp thời, trung thực nghiệp
vụ kinh tế phát sinh
Công cụ để giám sát các hoạt động kinh tế tài
chính trong đơn vị
Phương tiện thông tin phục vụ điều hành các
nghiệp vụ.

Chứng từ là cơ sở pháp lý cho các số liệu kế toán

Chứng từ là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra việc chấp
hành chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế tài chính

Chứng từ là cơ sở để giải quyết các tranh chấp, khiếu
nại về kinh tế tài chính

NNộộii dung dung ccủủaa chchứứngng ttừừ kkếế totoáánn

Khái quát hoá nghiệp vụ phát sinhTên và Số hiệu

Thòi điểm phát sinh nghiệp vụNgày tháng năm
lập chứng từ

Nơi phát hành chứng từTên, địa chỉ của đơn vị
(cá nhân) lập chứng từ

Nơi tiếp nhận chứng từTên, địa chỉ của đơn vị
(cá nhân) nhận chứng từ

Các yếu tố bắt buộc
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NNộộii dung dung ccủủaa chchứứngng ttừừ kkếế totoáánn

Là yếu tố cơ bản chỉ rõ ý nghĩa của
nghiệp vụ

Nội dung nghiệp vụ kinh
tế tài chính phát sinh

Phản ánh phạm vi, quy mô của
hoạt đông kinh tế

Các đơn vị đo lường
cần thiết

Phản ánh mối quan hệ giữa các pháp
nhân

Chữ ký, họ tên của người
lập, người duyệt và những
người có liên quan

Các yếu tố bắt buộc

Ngoài ra chứng từ còn có các yếu tố bổ sung như có thêm yếu tố
thời gian thanh toán, hình thức thanh toán, thuế, định khoản kế toán…

HHììnhnh ththứứcc chchứứngng ttừừ
-- ChChấấtt liliệệuu llààmm chchứứngng ttừừ: : vvậậtt liliệệuu đđểể ccóó ththểể ghighi chchéépp

bbằằngng ccáácc phươngphương titiệệnn hihiệệnn ccóó, , titiệệnn chocho ssửử ddụụngng, , 
titiếếtt didiệệnn khôngkhông ququáá llớớnn ddễễ bbảảoo ququảảnn. VD: . VD: bbằằngng
gigiấấyy hohoặặcc chchứứngng ttừừ điđiệệnn ttửử

-- CCááchch ssắắpp xxếếpp vvàà bbốố trtríí ccáácc chchỉỉ tiêutiêu trêntrên ctctừừ: : ddễễ ghighi, , 
ddễễ đđọọcc, , ddễễ kikiểểmm tratra..

-- CCááchch bibiểểuu hihiệệnn ccáácc yyếếuu ttốố ccủủaa chchứứngng ttừừ:: bbằằngng kýký
hihiệệuu, , llờờii vănvăn, , mãmã ssốố…… nhưngnhưng phphảảii đđảảmm bbảảoo ggọọnn vvàà
didiễễnn đđạạtt rõrõ rrààngng, , nnộộii dung dung phphảảnn áánhnh chchíínhnh xxáácc
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PhânPhân loloạạii chchứứngng ttừừ
Theo Theo côngcông ddụụngng::
-- ChChứứngng ttừừ mmệệnhnh llệệnhnh: : chchứứngng ttừừ mangmang quyquyếếtt đđịịnhnh ccủủaa chchủủ ththểể

ququảảnn lýlý. VD: . VD: llệệnhnh xuxuấấtt vvậậtt tưtư, , llệệnhnh điđiềềuu đđộộngng laolao đđộộngng, , ttààii ssảảnn
-- ChChứứngng ttừừ chchấấpp hhàànhnh ((ththựựcc hihiệệnn): ): phphảảnn áánhnh nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế đãđã

hohoàànn ththàànhnh. VD: . VD: hohoáá đơnđơn, , biênbiên lailai, , phiphiếếuu xuxuấấtt……
-- ChChứứngng ttừừ ththủủ ttụụcc kkếế totoáánn: : chchứứngng ttừừ ttổổngng hhợợpp, , quyquy loloạạii ccáácc

nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế liênliên quanquan theotheo đđốốii tưtượợngng hhạạchch totoáánn ccụụ ththểể, , 
đưđượợcc ssửử ddụụngng ccùùngng vvớớii chchứứngng ttừừ ban ban đđầầuu mmớớii đđủủ căncăn ccứứ ghighi ssổổ. . 
VD: VD: BBảảngng kêkê danhdanh ssááchch ccáácc nhânnhân viênviên đưđượợcc khenkhen thưthưởởngng cucuốốii
nămnăm

-- ChChứứngng ttừừ liênliên hhợợpp: : chchứứngng ttừừ mangmang đđặặcc điđiểểmm ccủủaa 2 2 hohoặặcc 3 3 loloạạii
chchứứngng ttừừ trêntrên. VD: . VD: hohoáá đơnđơn kiêmkiêm phiphiếếuu xuxuấấtt khokho……

PhânPhân loloạạii chchứứngng ttừừ
nn Theo Theo đđịịaa điđiểểmm llậậpp chchứứngng ttừừ
-- ChChứứngng ttừừ bênbên trongtrong ((nnộộii bbộộ): ): chchứứngng ttừừ đưđượợcc llậậpp trongtrong

phphạạmm vi vi đơnđơn vvịị hhạạchch totoáánn khôngkhông phphụụ thuthuộộcc vvààoo đđặặcc
ttíínhnh ccủủaa nghinghiệệpp vvụụ. VD: . VD: phiphiếếuu xuxuấấtt vvậậtt tưtư chocho ssảảnn
xuxuấấtt, , bbảảngng kêkê thanhthanh totoáánn lươnglương, , biênbiên bbảảnn kikiểểmm kêkê nnộộii
bbộộ, , hohoáá đơnđơn bbáánn hhààngng

-- ChChứứngng ttừừ bênbên ngongoààii: : chchứứngng ttừừ ccóó liênliên quanquan đđếếnn đơnđơn vvịị
nhưngnhưng đưđượợcc llậậpp ởở 1 1 đơnđơn vvịị khkháácc. VD: . VD: hohoáá đơnđơn muamua
hhààngng, , hhợợpp đđồồngng thuêthuê ngongoààii
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PhânPhân loloạạii chchứứngng ttừừ
nn Theo Theo trtrììnhnh đđộộ khkhááii ququáátt ccủủaa chchứứngng ttừừ
-- ChChứứngng ttừừ ban ban đđầầuu ((chchứứngng ttừừ ggốốcc): ): chchứứngng ttừừ phphảảnn áánhnh trtrựựcc titiếếpp

đđốốii hhạạchch totoáánn, , ““ttấấmm hhììnhnh”” ggốốcc chchụụpp llạạii nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế. VD: . VD: 
hohoáá đơnđơn, , llệệnhnh thuthu--chi chi titiềềnn mmặặtt

-- ChChứứngng ttừừ ttổổngng hhợợpp ((chchứứngng ttừừ khkhááii ququáátt): ): chchứứngng ttừừ ttổổngng hhợợpp ccáácc
ccáácc nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế ccùùngng loloạạii, , gigiúúpp đơngiđơngiảảnn trongtrong viviệệcc ghighi ssổổ..

§§ Theo Theo ssốố llầầnn ghighi ccáácc nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế
-- ChChứứngng ttừừ 1 1 llầầnn: : chchứứngng ttừừ mmàà viviệệcc ghighi chchéépp chchỉỉ titiếếnn hhàànhnh 1 1 llầầnn

sausau đđóó chuychuyểểnn vvààoo ghighi ssổổ kkếế totoáánn, , ccóó ththểể ssửử ddụụngng đđểể ghighi nhinhiềềuu
nghnghệệpp vvụụ kinhkinh ttếế nnếếuphupháátt sinhsinh ccùùngng llúúcc, , ccùùngng đđịịaa điđiểểmm. VD: . VD: hohoáá
đơnđơn. . LLệệnhnh thuthu--chi chi titiềềnn mmặặtt, , bbảảngng kêkê thanhthanh totoáánn……..

-- ChChứứngng ttừừ nhinhiềềuu llầầnn: : chchứứngng ttừừ ghighi 1 1 loloạạii nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế titiếếpp
didiễễnn nhinhiềềuu llầầnn. VD: . VD: phiphiếếuu llĩĩnhnh vvậậtt tưtư theotheo đđịịnhnh mmứứcc, , 

PhânPhân loloạạii chchứứngng ttừừ
§§ Theo Theo nnộộii dung dung kinhkinh ttếế
-- --ChChứứngng ttừừ titiềềnn mmặặtt
-- --ChChứứngng ttừừ liênliên quanquan đđếếnn vvậậtt tưtư
-- --ChChứứngng ttừừ thanhthanh totoáánn vvớớii ngânngân hhààngng
-- --ChChứứngng ttừừ vvềề tiêutiêu ththụụ hhààngng hohoáá
-- ………………
§§ Theo Theo ttíínhnh ccấấpp bbááchch ccủủaa chchứứngng ttừừ
-- --ChChứứngng ttừừ bbììnhnh thưthườờngng: : phphùù hhợợpp vơivơi ccáácc quyquy luluậậtt xxảảyy rara ccủủaa

nghinghiệệpp vvụụ
-- --ChChứứngng ttừừ bbááoo đđộộngng: : ththểể hihiệệnn didiễễnn bibiếếnn khôngkhông bbììnhnh thưthườờngng ccủủaa

nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế. VD: . VD: ssửử ddụụngng vvậậtt tưtư ququáá hhạạnn mmứứcc, , vayvay ququáá
hhạạnn
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ChChếế đđộộ vvàà nnộộii quyquy chchứứngng ttừừ

nn Do Do BBộộ ttààii chchíínhnh kkếếtt hhợợpp vvớớii
TTổổngng ccụụcc ththốốngng kêkê vvàà ccáácc ngngàànhnh
chchủủ ququảảnn quyquy đđịịnhnh vvềề::

nn -- BiBiểểuu mmẫẫuu chchứứngng ttừừ tiêutiêu chuchuẩẩnn..
-- CCááchch ttíínhnh ccáácc chchỉỉ tiêutiêu trêntrên c.tc.từừ
-- ThThờờii hhạạnn llậậpp vvàà lưulưu trtrữữ
-- NgưNgườờii llậậpp, , ssửử ddụụngng, , k.trak.tra, , lưulưu trtrữữ
-- TrTrááchch nhinhiệệmm vvậậtt chchấấtt, , hhàànhnh

chchíínhnh, , quyquyềềnn llợợii tươngtương ứứngng

Do Do ccáácc đơnđơn vvịị hhạạchch totoáánn ttựự xâyxây ddựựngng trêntrên
cơcơ ssởở ccủủaa ccáácc ccấấpp ngngàànhnh ccóó liênliên quanquan, , 
baobao ggồồmm: : 

-- BiBiểểuu mmẫẫuu chchứứngng ttừừ chuyênchuyên ddùùngng ccủủaa
DNDN

-- CCááchch ttíínhnh chchỉỉ tiêutiêu trêntrên CtCtừừ chuyênchuyên ddùùngng
-- NgưNgườờii chchịịuu trtrááchch nhinhiệệmm llậậpp, , kikiểểmm tratra, , 

ssửử ddụụngng, , lưulưu trtrữữ
-- TrTrááchch nhinhiệệmm hhàànhnh chchíínhnh, , chchếế đđộộ thưthưởởngng

phphạạtt đđốốii vvớớii ttừừngng ngưngườờii, , bbộộ phphậậnn trongtrong
ththựựcc hihiệệnn nnộộii quyquy

-- XâyXây ddựựngng ccáácc chươngchương trtrììnhnh huhuấấnn luyluyệệnn
đđặặcc ththùù khikhi ccầầnn thithiếếtt

Chế độ chứng từ Nội quy chứng từ

LuânLuân chuychuyểểnn chchứứngng ttừừ

1
Bước

Lập hoặc
tiếp nhận
chứng từ

2
Bước

Kiểm tra
tính hợp lệ, 
hợp pháp
của chứng

từ

3
Bước

Sử dụng
chứng từ

cho lãnh đạo
nghiệp vụ và

ghi sổ kế
toán

4
Bước

Bảo quản và
sử dụng lại
chứng từ

5
Bước

Lưu trữ
và tiêu

huỷ
chứng từ
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KKếế hohoạạchch luânluân chuychuyểểnn chchứứngng ttừừ
nn KhKhááii niniệệmm:: KKếế hohoạạchch luânluân chuychuyểểnn chchứứngng ttừừ llàà con con đưđườờngng đưđượợcc

thithiếếtt llậậpp trưtrướớcc chocho ququáá trtrììnhnh vvậậnn đđộộngng ccủủaa chchứứngng ttừừ nhnhằằmm phpháátt
huyhuy chchứứcc năngnăng thôngthông tin tin vvàà kikiểểmm tratra ccủủaa chchứứngng ttừừ

nn NNộộii dungdung: : phphảảii phphảảnn áánhnh đưđượợcc ttừừngng khâukhâu vvàà ttừừngng giaigiai đođoạạnn ccủủaa
chchứứngng ttừừ, , xxáácc đđịịnhnh rõrõ đđốốii tưtượợngng chchịịuu trtrááchch nhinhiệệmm trongtrong ttừừngng
khâukhâu, , nnộộii dung dung côngcông viviệệcc trongtrong ttừừngng khâukhâu vvàà ththờờii giangian ccầầnn thithiếếtt
chocho ququáá trtrììnhnh vvậậnn đđộộngng ccủủaa chchứứngng ttừừ

nn HHììnhnh ththứứcc: : ddạạngng bbảảngng, , ddạạngng sơsơ đđồồ
nn PhươngPhương phpháápp llậậpp: : ccóó 2 2 phươngphương phpháápp
•• * * KKếế hohoạạchch luânluân chuychuyểểnn chocho ttừừngng loloạạii chchứứngng ttừừ: : áápp ddụụngng chocho

chchứứngng ttừừ ccóó ssốố lưlượợngng llớớnn, p/a , p/a ccáácc đđốốii tưtượợngng ccóó nhinhiềềuu bibiếếnn đđộộngng..
•• * * KKếế hohoạạchch luânluân chuychuyểểnn chungchung chocho nhinhiềềuu loloạạii chchứứngng ttừừ. . 

III. PIII. PHƯƠNG PHHƯƠNG PHÁÁP TP TÀÀI KHOI KHOẢẢN N 
VVÀÀ GHI SGHI SỔỔ KKÉÉPP

nn KhKhááii niniệệmm: : PhươngPhương phpháápp ttààii khokhoảảnn vvàà ttààii
khokhoảảnn kkếế totoáánn

nn NNộộii dung dung kkếếtt ccấấuu ccủủaa ccáácc ttààii khokhoảảnn cơcơ bbảảnn
nn TTáácc đđộộngng ccủủaa ccáácc giaogiao ddịịchch kinhkinh ttếế đđếếnn PT PT 

kkếế totoáánn vvàà phươngphương phpháápp ghighi ssổổ kkéépp
nn KKếế totoáánn ttổổngng hhợợpp vvàà kkếế totoáánn chi chi titiếếtt
nn KiKiểểmm tratra ssốố liliệệuu trêntrên ccáácc ttààii khokhoảảnn..
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KHKHÁÁI NII NIỆỆMM
nn PhươngPhương phpháápp ttààii khokhoảảnn: : llàà phươngphương phpháápp phânphân

loloạạii hhệệ ththốốngng hhóóaa ccáácc nghinghiệệpp vvụụ kinhkinh ttếế phpháátt
sinhsinh riêngriêng bibiệệtt theotheo đđốốii tưtượợngng kkếế totoáánn ccụụ ththểể..

nn MMụụcc đđííchch ccủủaa PP PP ttààii khokhoảảnn:: phphảảnn áánhnh mmộộtt
ccááchch thưthườờngng xuyênxuyên liênliên ttụụcc vvàà ccóó hhệệ ththốốngng ttììnhnh
hhììnhnh vvàà ssựự vvậậnn đđộộngng ccủủaa ttừừngng đđốốii tưtượợngng kkếế totoáánn
theotheo ccáácc chchỉỉ tiêutiêu kinhkinh ttếế, , ttààii chchíínhnh..

nn TTààii khokhoảảnn hihiểểuu mmộộtt ccááchch đơnđơn gigiảảnn llàà ssổổ kkếế totoáánn
theotheo dõidõi mmộộtt ccááchch thưthườờngng xuyênxuyên, , liênliên ttụụcc ssựự vvậậnn
đđộộngng ((tăngtăng vvàà gigiảảmm) ) ccủủaa đđốốii tưtượợngng kkếế totoáánn ccụụ
ththểể: : TiTiềềnn mmặặtt, TGNH, NVL, CCDC, , TGNH, NVL, CCDC, VayVay ngngắắnn
hhạạnn……

NNộộii dung dung ccủủaa ttààii khokhoảảnn

nn SSốố dưdư đđầầuu kkỳỳ vvàà ssốố dưdư cucuốốii kkỳỳ ((ttììnhnh hhììnhnh
ccủủaa đđốốii tưtượợngng kkếế totoáánn ttạạii mmộộtt ththờờii điđiểểmm
nhnhấấtt đđịịnhnh))

nn SSốố phpháátt sinhsinh tăngtăng, , ssốố phpháátt sinhsinh gigiảảmm ((ssựự
vvậậnn đđộộngng ccủủaa đđốốii tưtượợngng kkếế totoáánn ccụụ ththểể))

nn SD SD cucuốốii kkỳỳ = SD = SD đđầầuu kkỳỳ + + SSốố phpháátt sinhsinh
tăngtăng –– SSốố phpháátt sinhsinh gigiảảmm



11

TTààii khokhoảảnn chchữữ TT
Tên tài khoản

Nợ

BÊN TRÁI BÊN PHẢI

Có

TăngTăng đưđượợcc ghighi ởở mmộộtt bênbên ccủủaa ttààii khokhoảảnn
chchữữ T T vvàà GiGiảảmm đưđượợcc ghighi ởở bênbên còncòn llạạii

((bênbên đđốốii didiệệnn))

NNộộii dung dung vvàà kkếếtt ccấấuu ccủủaa TK p/a TK p/a 
TS TS vvàà NVNV

Phương trình
kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc
ghi nợ và có: Nợ

+
Nợ
–

Nợ
–

Có
–

Có
+

Có
+

Số dư bên
nợ

SSốố dưdư bênbên
ccóó
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TTààii khokhoảảnn phphảảnn áánhnh TN TN vvàà CFCF
VVỐỐN CHN CHỦỦ SSỞỞ HHỮỮUU
Giảm ghi

Nợ

Tăng ghi

Có

THU NHTHU NHẬẬPPCHI PHCHI PHÍÍ

Chi phí làm
giảm vốn chủ

sở hữu

Thu nhập làm
tăng VCSH.

TS  = Nợ ptrả+Vốn CSH

GIAO DỊCH KINH TẾ VÀ PHƯƠNG TRÌNH KẾ
TOÁN – CƠ SỞ CỦA GHI SỔ KÉP

Ví dụ: Vay tiền NH

VD: CSH đtư vốn

VD: Trả nợ người bán

VD: Mua TSCĐ bằng TM

VD: Vay tiền NH để
trả nợ ng bán
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Tổng các bút toán vế nợ luôn luôn bằng tổng
các bút toán vế có.

Nợ = Có

GhiGhi ssổổ kkéépp
llàà ggìì??

nn MMỗỗi nghii nghiệệp vp vụụ
kinh tkinh tếế phpháát sinh t sinh 
đưđượợc ghi vc ghi vàào o íít t 
nhnhấất hai tt hai tàài khoi khoảản n 
kkếế totoáán theo mn theo mốối i 
quan hquan hệệ đ đốối i ứứng: ng: 
Ghi nGhi nợợ ttàài khoi khoảản n 
nnàày, ghi cy, ghi cóó ttàài i 
khokhoảản khn kháác vc vớới i 
ccùùng mng mộột st sốố titiềềnn

CCÁÁC BƯC BƯỚỚC GHI SC GHI SỔỔ KKÉÉPP
Lập định khoản kế toán

-Phân tích giao dịch và xác định
các TK bị tác động.
- Xác định xem mỗi tài khoản sẽ
tăng lên hay giảm đi sau giao dịch; 
Giá trị tăng/giảm
Vận dụng nguyên tắc ghi nợ và ghi có

Phản ánh vào tài khoản kế toán.
-- CănCăn ccứứ vvààoo đđịịnhnh khokhoảảnn đđểể ghighi vvààoo TKTK
--MMỗỗii đđịịnhnh khokhoảảnn kkếế totoáánn đưđượợcc ghighi
ggọọii llàà mmộộtt bbúútt totoáánn
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KKếế totoáánn ttổổngng hhợợpp vvàà kkếế totoáánn
chi chi titiếếtt

nn TTààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp vvàà kkếế totoáánn ttổổngng hhợợpp
-- TK TK ttổổngng hhợợpp llàà ttààii khokhoảảnn phphảảnn áánhnh ccáácc chchỉỉ tiêutiêu ttổổngng hhợợpp

chchíínhnh ((thưthườờngng llàà ccáácc chchỉỉ tiêutiêu đưđượợcc phphảảnn áánhnh trêntrên BCTC)BCTC)
VD: TK VD: TK titiềềnn mmặặtt, TK , TK NguyênNguyên vvậậtt liliệệuu

-- KKếế ttóóanan ttổổngng hhợợpp: : GhiGhi ccáácc nghinghiệệpp vvụụ vvààoo ttààii khokhoảảnn ttổổngng
hhợợpp

nn TTààii khokhoảảnn chi chi titiếếtt vvàà kkếế ttóóanan chi chi titiếếtt
-- TTààii khokhoảảnn chi chi titiếếtt llàà ttààii khokhoảảnn phphảảnn áánhnh ccáácc chchỉỉ tiêutiêu chi chi 

titiếếtt ccủủaa chchỉỉ tiêutiêu ttổổngng hhợợpp ((đãđã đưđượợcc phphảảnn áánhnh trêntrên ttààii
khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp..
VD: VD: TTààii khokhoảảnn titiềềnn mmặặtt ccóó ccáácc chchỉỉ tiêutiêu chi chi titiếếtt: : titiềềnn mmặặtt
VND, VND, titiềềnn mmặặtt ngongoạạii ttệệ (USD, EUR,..), (USD, EUR,..), VVààngng bbạạcc đđáá qqúúii

-- KKếế totoáánn chi chi titiếếtt llàà viviệệcc ghighi nghinghiệệpp vvụụ vvààoo ttààii khokhoảảnn chi chi titiếếtt, , 
ccóó ttáácc ddụụngng đđểể ququảảnn llíí ttừừngng loloạạii ttààii ssảảnn

KKếế totoáánn ttổổngng hhợợpp vvàà kkếế totoáánn chi chi titiếếtt

nn MMốốii quanquan hhệệ gigiữữaa ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp vvàà ttààii
khokhoảảnn chi chi titiếếtt

-- CCááchch ghighi: : GhiGhi đđồồngng ththờờii ccảả ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp vvàà
ttààii khokhoảảnn chi chi titiếếtt

-- TTổổngng hhợợpp ssốố liliệệuu ccủủaa ccáácc ttààii khokhoảảnn chi chi titiếếtt trongtrong 1 1 
ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp luônluôn luônluôn bbằằngng ssốố liliệệuu tươngtương
ứứngng ccủủaa ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp đđóó ((ssốố dưdư vvàà ssốố phpháátt
sinhsinh.).)

-- TTààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp ccóó mmốốii quanquan hhệệ đđốốii ứứngng nnợợ ccóó
TTààii khokhoảảnn phânphân ttííchch khôngkhông ccóó mmốốii quanquan hhệệ đđốốii
ứứngng nnợợ -- ccóó, , vvìì chchỉỉ llàà viviệệcc ghighi đđồồngng ththờờii vvớớii ttààii
khokhoảảnn ccủủaa nnóó mmàà thôithôi
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KKếế totoáánn ttổổngng hhợợpp vvàà kkếế totoáánn chi chi titiếếtt
VVíí ddụụ

TTạạii DN A DN A ccóó SSốố dưdư đđầầuu kkỳỳ ccủủaa ttààii khokhoảảnn NVL: 500 NVL: 500 trtr..đđ. . TrongTrong đđóó VL VL chchíínhnh: : 
300, VL 300, VL phphụụ llàà 200. 200. TrongTrong kkỳỳ ccóó phpháátt sinhsinh ccáácc nghinghiệệpp vvụụ::

1. 1. CCổổ đôngđông ggóópp vvốốnn chocho doanhdoanh nghinghiệệpp bbằằngng NVL 200 NVL 200 trđtrđ, , trongtrong đđóó: : VVậậtt liliệệuu
chchíínhnh: 150tr, : 150tr, VVậậtt liliệệuu phphụụ: 30 : 30 trtr, , NhiênNhiên liliệệuu: 20 : 20 trtr

2. 2. MuaMua ngưngườờii bbáánn NVL NVL nhnhậậpp khokho chưachưa trtrảả titiềềnn: 50tr, : 50tr, trongtrong đđóó: VL : VL chchíínhnh llàà
40tr, 40tr, phphụụ ttùùngng thaythay ththếế: 20 : 20 trtr..đđ

3. 3. XuXuấấtt khokho NVL NVL ddùùngng chocho ssảảnn xuxuấấtt ssảảnn phphẩẩmm llàà 180 180 tr.dtr.d, , trongtrong đđóó::
+ NVL + NVL chchíínhnh ddùùngng trtrựựcc titiếếpp chocho ssảảnn xuxuấấtt ssảảnn phphẩẩmm: 170 : 170 trtr..đđ
+ + NhiênNhiên liliệệuu ddùùngng chocho bbộộ phânphân ququảảnn llíí phânphân xưxưởởngng sxsx: 3tr: 3tr
+ + PhPhụụ ttùùngng thaythay ththếế ddùùngng chocho bbộộ phphậậnn ququảảnn llíí doanhdoanh nghiêpnghiêp: 7 : 7 trtr
YêuYêu ccầầuu

PhPhảảnn áánhnh vvààoo ccáácc ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp, , ttààii khokhoảảnn phânphân ttííchch ccáácc nghinghiệệpp vvụụ
kinhkinh ttếế phpháátt sinhsinh trêntrên. . ChChứứngng minhminh mmốốii quanquan hhệệ ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp vvàà
ttààii khokhoảảnn phânphân ttííchch ccủủaa đđốốii tưtượợngng NVL. NVL. 

KiKiểểmm tratra ssốố liliệệuu trêntrên ccáácc ttààii khokhoảảnn
kkếế totoáánn

nn KiKiểểmm tratra ssốố liliệệuu trêntrên ttààii khokhoảảnn ttổổngng hhợợpp::
BBảảngng câncân đđốốii ttààii khokhoảảnn

nn KiKiểểmm tratra ssốố liliệệuu trêntrên ttààii khokhoảảnn chi chi titiếếtt
BBảảngng chi chi titiếếtt ssốố phpháátt sinhsinh
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LLàà mmộột bt bảảng ling liệệt kê t kê 
ttấất ct cảả ccáác tc tàài khoi khoảản n 
ccóó hohoạạt đt độộng hong hoặặc c 
không ckhông cóó hohoạạt đt độộng ng 
trong ktrong kỳỳ; ; llàà phươngphương
titiệệnn đđểể đđảảmm bbảảoo rrằằngng
nnợợ vvàà ccóó bbằằngng nhaunhau..

BBảảngng câncân đđốốii ttààii khokhoảảnn

Căn cứ vào số liệu trên
bảng cân đối tài khoản, 
người ta lập bảng cân đối
kế toán và báo cáo 
KQHĐKD.

Tác dụng khác của bảng
cân đối tài khoản là gì?

BBảảngng câncân đđốốii ttààii khokhoảảnn –– MMẫẫuu bibiểểuu

CCBBAATổng số
..........
..........
5. Đầu tư ngắn hạn khác

4. Đầu tư chứng khoán ngắn 
hạn

3. Tiền đang chuyển
2. tiền gửi ngân hàng
1. Tiền mặt

654321A
CóNợCóNợCóNợ

Số dư cuối 
kỳ

Số PS 
trong kỳ

Số dư đầu 
kỳ

Tên (số hiệu) tài khoản

Bảng cân đối tài
khoản cho thấy
Nợ và Có bằng

nhau
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BBảảngng chi chi titiếếtt ssốố phpháátt sinhsinh

Tổng cộng Tk Nguyên vật liệu

Nhiên liệu

Vật liệu phụ

Vật liệu chính
CóNợ

Số dư 
cuối 
kỳ

Số phát sinh 
trong kỳ

Số dư 
đầu 
kỳ

Tên tài khoản chi tiết

HHệệ ththốốngng ttààii khokhoảảnn kkếế totoáánn
nn LLàà danh mdanh mụục cc cáác tc tàài khoi khoảản kn kếế totoáán mn màà đơn v đơn vịị ssửử ddụụng ng 
đđểể phphảản n áánh tonh toáán bn bộộ ccáác tc tàài si sảản vn vàà ssựự vvậận đn độộng cng củủa ta tàài i 
ssảản n ởở đơn v đơn vịị đ đểể llậập đưp đượợc bc bááo co cááo ko kếế totoáán đn địịnh knh kỳỳ

Loại 1: Tài sản ngắn hạn
Loại 2: Tài sản dài hạn
Loại 3: Nợ phải trả
Loại 4: Nguồn vốn chủ sở hữu
Loại 5: Doanh thu
Loại 6: Chi phí sản xuất kinh

doanh

Loại 7: Thu nhập hoạt động
khác

Loại 8: Chi phí hoạt động
khác

Loại 9: Xác định kết quả
hoạt động KD

Loại 0: Các tài khoản ngoài
bảng cân đối kế toán
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IV. IV. PhươngPhương phpháápp ttíínhnh gigiáá

nn KhKhááii niniệệmm vvàà ý ý nghnghĩĩaa ccủủaa ttíínhnh gigiáá
nn YêuYêu ccầầuu ccủủaa ttíínhnh gigiáá
nn NguyênNguyên ttắắcc ccủủaa ttíínhnh gigiáá
nn TrTrììnhnh ttựự ttíínhnh gigiáá đđốốii vvớớii mmộộtt ssốố đđốốii tưtượợngng

ttíínhnh gigiáá cơcơ bbảảnn

KhKhááii niniệệmm PhươngPhương phpháápp ttíínhnh gigiáá

nnDDùùngng thưthướớcc đođo gigiáá trtrịị đđểể
ttíínhnh totoáánn vvàà xxáácc đđịịnhnh gigiáá trtrịị
ccủủaa ttààii ssảảnn theotheo nhnhữữngng
nguyênnguyên ttắắcc nhnhấấtt đđịịnhnh
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SSựự ccầầnn thithiếếtt
phphảảii ttíínhnh gigiáá

Ý Ý nghnghĩĩaa ccủủaa phươngphương phpháápp ttíínhnh gigiáá

Đánh giá hiệu quả
sản xuất kinh

doanh (thông qua 
tính toán doanh thu

và chi phí)

Nhờ tính giá mới
phản ánh được vào

TK, chứng từ

Theo dõi và phản
ánh các đối tượng

kế toán bằng thước
đo tiền tệ

YêuYêu ccầầuu ccủủaa ttíínhnh gigiáá

Tính giá cho tài sản phải đảm bảo:

- Ghi chép đầy đủ

- Phù hợp với giá cả thị trường

- Phù hợp với chất lượng, số lượng

của tài sản

-Phương pháp tính giá giữa các
doanh nghiệp khác nhau trong nền
kinh tế

-Phương pháp tình giá giữa các
thời kỳ khác nhau

Chính xác Thống nhất

Đảm bảo yêu cầu có thể so sánh được
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NguyênNguyên ttắắcc ttíínhnh gigiáá

Nguyên tắc 1NguyênNguyên ttắắcc 11

Xác định đối
tượng tính giá

phù hợp

Nguyên tắc 2NguyênNguyên ttắắcc 22

Phân loại các
khoản chi

Nguyên tắc 3NguyênNguyên ttắắcc 33

Lựa chọn tiêu thức
phân bổ các khoản
chi một cách hợp lý

Quá trình cung cấp

NguyênNguyên ttắắcc 1: 1: XXáácc đđịịnhnh đđốốii tưtượợngng ttíínhnh gigiáá

?

Quá trình sản xuất

Quá tình tiêu thụ

?

?
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NguyênNguyên ttắắcc 2: 2: PhânPhân loloạạii ccáácc khokhoảảnn chichi
Mục đích: Xác định khoản chi nào được đưa vào giá của
đối tượng tính giá, khoản chi nào không.

Chi cho
thu mua Chi chosản xuất

Chi bán

hàng

Chi QLDN Chi hđ
khácChi hđ

tài chính

PhânPhân bibiệệtt chi chi -- cost cost vvàà chi chi phphíí ((ccủủaa
kkỳỳ kkếế totoáánn) ) -- expenseexpense

Tạo ra lợi ích k.tế
trong tương lai

(góp phần tạo ra DT
cho các kỳ tương lai

Tạo ra lợi ích k.tế
trong tương lai

(góp phần tạo ra DT
cho các kỳ tương lai

Là tài sản của
DN trong kỳ

kế toán

Là tài sản của
DN trong kỳ

kế toán

Một khoản
chi- Cost

Một khoản
chi- Cost

Góp phần tạo ra
doanh thu cho

kỳ kế toán

Góp phần tạo ra
doanh thu cho

kỳ kế toánHy sinh
nguồn lực
của DN để

làm một việc
gì đó

Là chi phí của
kỳmà nó góp
phần tạo ra DT 
(kỳ tương lai) 

Thời gian trôi qua

Hoặc

Là chi phí của
kỳ kế toán
(expense)

Là chi phí của
kỳ kế toán
(expense)

Một khoản chi sẽ trở
thành chi phí của kỳ
htại hoặc của kỳ tương
lai => Thường bị đồng
nhất là chi phí

Một khoản chi sẽ trở
thành chi phí của kỳ
htại hoặc của kỳ tương
lai => Thường bị đồng
nhất là chi phí
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44 CCáácc khokhoảảnn chi chi phpháátt sinhsinh trongtrong ququáá trtrììnhnh muamua vvậậtt
tưtư, , hhààngng hohoáá, , ttààii ssảảnn

44 VD: Chi  VD: Chi  chocho vvậậnn chuychuyểểnn, , bbốốcc ddỡỡ, , bbảảoo ququảảnn, chi , chi 
chocho llắắpp đđặặtt, , chchạạyy ththửử, chi , chi vvềề khokho hhààngng, , bbếếnn bãibãi, , 
haohao hhụụtt trongtrong đđịịnhnh mmứứcc……....

=> ?: => ?: CCáácc khokhoảảnn chi chi nnààyy ccóó đưđượợcc ttíínhnh vvààoo gigiáá ccủủaa
đđốốii tưtượợngng ttíínhnh gigiáá nnààoo hay hay khôngkhông??

Chi cho thu mua

PhânPhân loloạạii ccáácc khokhoảảnn chichi
Thường được gọi

là CF thu mua

PhânPhân loloạạii ccáácc khokhoảảnn chichi

4 Chi về nguyên vật liệu trực tiếp: NVL 
được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản
xuất sản phẩm. (Thường được gọi là CF NVL 
trực tiếp)

4 Chi về nhân công trực tiếp: tiền lương và
các khoản phải trả tt cho công nhân sx, các
khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, 
KPCĐ) (thg đc gọi là CF nhân công trực tiếp)

4 Chi về sản xuất chung: các khoản chi liên
quan đến việc phục vụ và quản lý trong
phạm vi phân xưởng, đội sản xuất (Thg đc
gọi là CF sản xuất chung)

Chi cho sản xuất
Thường được gọi

là CF sản xuất

Các
khoản
chi này
có đc
tính vào
giá của
đối
tượng
tính giá
nào
không?
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4 Chi cho bán hàng: chi lưu thông
và tiếp thị phát sinh trong quá trình
tiêu thụ.

4 Chi cho quản lý doanh nghiệp: 
Chi liên quan đến việc phục vụ và
quản lý có tính chất chung cho toàn
doanh nghiệp.

4 Chi cho hoạt động tài chính:
4 Chi cho hoạt động khác:

PhânPhân loloạạii ccáácc khokhoảảnn chichi
Các
khoản chi 
này có
được đưa
vào giá
của đtg
tính giá
nào ko?

NguyênNguyên ttắắcc 3: 3: PhânPhân bbổổ ccáácc khokhoảảnn chichi

n Áp dụng trong trường hợp một khoản chi liên quan trực tiếp
quá trình hình thành nhiều đối tượng tính giá khác nhau

n => Phân bổ khoản chi cho các đối tượng có liên quan
n => Phải lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý

Căn cứ lựa chọn tiêu thức phân bổ:
Dựa trên quan hệ của khoản chi với đối tượng tính giá:

Ví dụ:
Chi vận chuyển khi mua nhiều loại vtư, hàng hóa

Chi cho sản xuất chung khi sản xuất nhiều loại sp khác nhau
……
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Ví dụ: Lựa chọn tiêu thức phân bổ

DN X mua 2 loại vật liệu: Sắt 100 tấn, Thép 200 tấn. Chi vận chuyển
2 loại vật liệu trên về đến doanh nghiệp là 1,5 triệu đồng. Phân bổ
khoản chi vận chuyển cho 2 loại vật liệu trên?

Chi vận chuyển phân bổ
cho vật liệu Sắt:

Chi vận chuyển phân bổ
cho vật liệu Thép:

NguyênNguyên ttắắcc 3: 3: PhânPhân bbổổ ccáácc khokhoảảnn chichi

Khoản chi đc
phân bổ cho
đối tượng i

x=

Tiêu thức
phân bổ
cho đối
tượng i

Tổng khoản chi
phải phân bổ

Tổng tiêu thức
phân bổ

CÔNG THỨC PHÂN BỔ

Giả định đối tượng i là đối tượng cần tính giá
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NNộộii dung dung vvàà trtrììnhnh ttựự ttíínhnh gigiáá ccáácc đđốốii
tưtượợngng ttíínhnh gigiáá cơcơ bbảảnn

1.1. TTíínhnh gigiáá ttààii ssảảnn muamua vvààoo ( (TSCĐTSCĐ, , vvậậtt tưtư, , 
hhààngng hohoáá) ) 

2.2. TTíínhnh gigiáá ththàànhnh ssảảnn xuxuấấtt ccủủaa ththàànhnh phphẩẩmm, , 
đđáánhnh gigiáá ssảảnn phphẩẩmm ddởở dang dang cucuốốii kkỳỳ

3.3. TTíínhnh gigiáá đđốốii vvớớii vvậậtt tưtư, , hhààngng hohoáá xuxuấấtt
ddùùngng hohoặặcc xuxuấấtt bbáánn

4.4. XXáácc đđịịnhnh doanhdoanh thuthu

TTíínhnh vvậậtt tưtư hhààngng hhóóaa muamua vvềề
ĐưĐượợcc ttíínhnh theotheo gigiáá ggốốcc..

TrưTrườờngng hhợợpp gigiáá trtrịị thuthuầầnn ccóó ththểể ththựựcc hihiệệnn đưđượợcc ththấấpp hơnhơn
gigiáá ggốốcc ththìì phphảảii ttíínhnh theotheo gigiáá trtrịị thuthuầầnn ccóó ththểể ththựựcc hihiệệnn đưđượợcc

……....

HaoHao
hhụụtt

trongtrong
đđịịnhnh
mmứứcc

Chi Chi 
chocho bbộộ
phphậậnn
thuthu

muamua

Chi Chi 
khokho

hhààngng, , 
bbếếnn
bãibãi

Chi Chi vvậậnn
chuychuyểểnn, , 
bbốốcc ddỡỡ

(+) (+) CCáácc
khokhoảảnn
thuthuếế

khôngkhông
đưđượợcc
hohoàànn

llạạii

GiGiáá muamua
((--))

GiGiảảmm gigiáá
hhààngng muamua vvàà
ChiChiếếtt khkhấấuu
thươngthương mmạạii

CHI TRONG QUCHI TRONG QUÁÁ TRÌNH THU MUATRÌNH THU MUATRTRỊỊ GIGIÁÁ MUAMUA

GIGIÁÁ GGỐỐC VC VẬẬT TƯ HT TƯ HÀÀNG HONG HOÁÁ MUA VMUA VỀỀ

Thuế nào là
thuế ko được

hoàn lại?
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TinhTinh gigiáá đđốốii vvớớii vvậậtt tưtư hhààngng hhóóaa
muamua vvềề

nn TrongTrong ququáá trtrììnhnh nnắắmm gigiữữ vvậậtt tưtư hhààngng hhóóaa, , 
nnếếuu gigiáá trtrịị thuthuầầnn ccóó ththểể thuthu hhồồii gigiảảmm xuxuốốngng
nhnhỏỏ hơnhơn gigiáá ggốốcc ththìì DN DN phphảảii xxửử lýlý nhưnhư ththếế
nnààoo??

nn TTààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh thưthườờngng ccóó gigiáá trtrịị llớớnn vvàà thamtham giagia vvààoo
nhinhiềềuu chuchu kkỳỳ ssảảnn xuxuấấtt kinhkinh doanhdoanh nênnên khikhi ttíínhnh gigiáá ttààii
ssảảnn ccốố đinhđinh phphảảii quanquan tâmtâm đđếếnn ccáácc chchỉỉ tiêutiêu sausau::

-- NguyênNguyên gigiáá ((GiGiáá trtrịị ban ban đđầầuu ccủủaa TSCĐ  TSCĐ ghighi trongtrong ssổổ
kkếế totoáánn): ): llàà totoàànn bbộộ chi chi phphíí mmàà DN DN bbỏỏ rara đđểể ccóó đưđượợcc  
TCSĐ TCSĐ ttíínhnh đđếếnn ththờờii điđiểểmm đưađưa TS TS đđóó vvààoo trtrạạngng ththááii
ssẵẵnn ssààngng ssửử ddụụngng

-- KhKhấấuu haohao: : llàà ssựự phânphân bbổổ ccóó hhệệ ththốốngng gigiáá trtrịị phphảảii khkhấấuu
haohao ccủủaa TSCĐ  TSCĐ trongtrong susuốốtt ththờờii giangian ssửử ddụụngng hhữữuu ííchch
ccủủaa TS TS đđóó

-- GiGiáá trtrịị còncòn llạạii: : llàà chênhchênh llệệchch gigiữữaa nguyênnguyên gigiáá vvàà khkhấấuu
haohao luluỹỹ kkếế ccủủaa TSCĐ  TSCĐ đđóó

TÍNH GIÁ TSCĐ
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TTíínhnh gigiáá TTààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh
Nguyên giá TSCĐ

ThuThuếế
trưtrướớcc

bbạạ
((nnếếuu
ccóó))

……
....

Chi Chi 
phphíí
bbộộ

phphậậnn
thuthu
muamua

Chi Chi 
phphíí
khokho
hhààngng
, , bbếếnn
bãibãi

Chi Chi 
phphíí
llắắpp
đđặặtt, , 
chchạạyy
ththửử

Chi Chi phphíí
vvậậnn

chuychuyểểnn
bbốốcc ddỡỡ

(+) (+) 
CCáácc

khokhoảảnn
thuthuếế

khôngkhông
đưđượợcc
hohoàànn
llạạii

GiGiáá muamua
((--))

GiGiảảmm gigiáá
hhààngng muamua
vvàà ChiChiếếtt

khkhấấuu
thươngthương mmạạii

PHPHÍÍ TTỔỔN TRƯN TRƯỚỚC KHI SC KHI SỬỬ DDỤỤNGNGTRTRỊỊ GIGIÁÁ MUAMUA
NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ DO MUA S TSCĐ DO MUA SẮẮMM

TTíínhnh gigiáá TTààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh
Nguyên giá TSCĐ

Chi Chi phphíí liênliên quanquan trtrựựcc titiếếpp
đđếếnn viviệệcc đưađưa TSCĐ  TSCĐ vvààoo
trtrạạngng ththááii ssẵẵnn ssààngng ssửử

ddụụngng

++
Chi Chi phphíí ssảảnn xuxuấấtt ssảảnn phphẩẩmm

TRƯTRƯỜỜNG HNG HỢỢP DP DÙÙNG CHNG CHÍÍNH SNH SẢẢN PHN PHẨẨM CM CỦỦA DN CHUYA DN CHUYỂỂN THN THÀÀNH NH 
TSCĐTSCĐ

Chi Chi phphíí llắắpp đđặặtt, , chchạạyy ththửử
++

GiGiáá ththàànhnh ththựựcc ttếế ccủủaa  
TSCĐ TSCĐ ttựự llààmm, , ttựự xâyxây ddựựngng

NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ DO T TSCĐ DO TỰỰ LLÀÀM, TM, TỰỰ XÂY DXÂY DỰỰNGNG
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TTíínhnh gigiáá TTààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh
Nguyên giá TSCĐ

NG = NG = GiGiáá muamua trtrảả titiềềnn ngayngay ttạạii ththờờii điđiểểmm muamua
((KhoKhoảảnn chênhchênh llệệchch giãgiã gigiáá muamua trtrảả chchậậmm vvàà gigiáá muamua trtrảả titiềềnn ngayngay đưđượợcc

hhạạchch totoáánn vvààoo CP CP sxkdsxkd theotheo ththờờii hhạạnn thanhthanh totoáánn))

NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ THEO PHƯƠNG TH TSCĐ THEO PHƯƠNG THỨỨC MUA TRC MUA TRẢẢ GGÓÓPP

LLệệ phphíí trưtrướớcc bbạạ
((nnếếuu ccóó))

Chi Chi phphíí liênliên quanquan trtrựựcc titiếếpp đđếếnn
viviệệcc đưađưa TSCĐ  TSCĐ vvààoo trtrạạngng ththááii ssẵẵnn

ssààngng ssửử ddụụngng

GiGiáá quyquyếếtt totoáánn bbàànn
giaogiao côngcông trtrììnhnh

hohoàànn ththàànhnh

NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ DO T TSCĐ DO TỰỰ XÂY DXÂY DỰỰNG THEO PHƯƠNG THNG THEO PHƯƠNG THỨỨC C 
GIAO THGIAO THẦẦUU

TTíínhnh gigiáá ttààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh
Nguyên giá TSCĐ

Chi Chi phphíí liênliên quanquan: : vvậậnn chuychuyểểnn, , nângnâng ccấấp,lp,lắắpp đđặặtt, , chchạạyy
ththửử, , llệệ phphíí trưtrướớcc bbạạ mmàà bênbên nhnhậậnn phphảảii chi chi rara đđếếnn viviệệcc

đưađưa TSCĐ  TSCĐ vvààoo trtrạạngng ththááii ssẵẵnn ssààngng ssửử ddụụngng

GGííaa đđáánhnh gigiáá
ththựựcc ttếế ccủủaa HHộộii

đđồồngng giaogiao
nhnhậậnn

NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ NH TSCĐ NHẬẬN GN GÓÓP VP VỐỐN, NHN, NHẬẬN LN LẠẠI, PHI, PHÁÁT HIT HIỆỆN N 
THTHỪỪA, BIA, BIẾẾU TU TẶẶNG, TNG, TÀÀI TRI TRỢỢ

Chi Chi phphíí liênliên quanquan: : vvậậnn chuychuyểểnn, , nângnâng
ccấấp,lp,lắắpp đđặặtt, , chchạạyy ththửử, , llệệ phphíí trưtrướớcc bbạạ mmàà
bênbên nhnhậậnn phphảảii chi chi rara đđếếnn viviệệcc đưađưa TSCĐ  TSCĐ 

vvààoo trtrạạngng ththááii ssẵẵnn ssààngng ssửử ddụụngng

GiGiáá trtrịị còncòn llạạii trêntrên ssổổ ssááchch
ccủủaa đơnđơn vvịị ccấấpp, , điđiềềuu chuychuyểểnn
((hohoặặcc theotheo gigiáá đđáánhnh gigiáá ccủủaa

hhộộii đđồồngng giaogiao nhnhậậnn

NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ ĐƯ TSCĐ ĐƯỢỢC CC CẤẤP,P, ĐI ĐIỀỀU CHUYU CHUYỂỂNN



29

TTíínhnh gigiáá TTààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh
Nguyên giá TSCĐ

NG = NG = gigiáá trtrịị còncòn llạạii ccủủaa TSCĐ  TSCĐ đemđem
traotrao đđổổii ((khôngkhông baobao ggồồmm ccáácc khokhoảảnn

lãi/llãi/lỗỗ trongtrong ququáá trtrììnhnh traotrao đđổổii))

NG = NG = gigiáá trtrịị hhợợpp lýlý ccủủaa TSCĐ  TSCĐ nhnhậậnn
vvềề hohoặặcc TSCĐ  TSCĐ đemđem traotrao đđổổii sausau khikhi
điđiềềuu chchỉỉnhnh ccáácc khokhoảảnn titiềềnn vvàà tươngtương
đươngđương titiềềnn trtrảả thêmthêm hohoặặcc thuthu vvềề

TRAO ĐTRAO ĐỔỔI TƯƠNG TI TƯƠNG TỰỰ
((TTààii ssảảnn tươngtương ttựự llàà TS TS ccóó côngcông

ddụụngng tươngtương ttựự, , trongtrong ccùùngng llĩĩnhnh vvựựcc
sxkdsxkd vvàà ccóó gigiáá trtrịị tươngtương đươngđương))

TRAO ĐTRAO ĐỔỔI KHÔNG TƯƠNG TI KHÔNG TƯƠNG TỰỰ

NGUYÊN GINGUYÊN GIÁÁ TSCĐ HÌNH TH TSCĐ HÌNH THÀÀNH DƯNH DƯỚỚI HÌNH THI HÌNH THỨỨC TRAO ĐC TRAO ĐỔỔII

TTíínhnh gigiáá ththàànhnh ccủủaa ththàànhnh phphẩẩmm
nn -- NNộộii dung: dung: TTíínhnh totoáánn ccáácc chi chi phphíí tiêutiêu haohao trongtrong ququáá

trtrììnhnh ssảảnn xuxuấấtt, , chchếế ttạạoo ssảảnn phphẩẩmm
nn -- TrTrììnhnh ttựự::

nnBưBướớcc 1: 1: TTậậpp hhợợpp ccáácc chi chi phphíí trtrựựcc titiếếpp ((vvậậtt liliệệuu
trtrựựcc titiếếpp, , nhânnhân côngcông trtrựựcc titiếếpp) ) ccóó liênliên quanquan đđếếnn đđốốii
tưtượợngng ttíínhnh gigiáá
nnBưBướớcc 2: 2: TTậậpp hhợợpp vvàà phânphân bbổổ chi chi phphíí ssảảnn xuxuấấtt
chungchung chocho ccáácc đđốốii tưtượợngng ttíínhnh gigiáá ccóó liênliên quanquan
nnBưBướớcc 3: 3: ĐĐáánhnh gigiáá ssảảnn phphẩẩmm ddởở dang dang cucuốốii kkỳỳ
nnBưBướớcc 4: 4: TTíínhnh ttổổngng gigiáá ththàànhnh ssảảnn phphẩẩmm vvàà gigiáá
ththàànhnh đơnđơn vvịị
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CÔNG THCÔNG THỨỨC TC TÍÍNH GINH GIÁÁ
THTHÀÀNHNH

nn BưBướớcc 4:4:

Giá thành đơn
vị sản phẩm, 
dịch vụ

=
Tổng giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành

Số lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành

Tổng giá thành
sản phẩm, dịch
vụ hoàn thành = ?

ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ SSẢẢN PHN PHẨẨM DM DỞỞ DANG CUDANG CUỐỐI KI KỲỲ

nn CCÁÁC PHƯƠNG PHC PHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÁÁNH GINH GIÁÁ SSẢẢN PHN PHẨẨM DM DỞỞ DANGDANG
-- PP PP ssảảnn lưlượợngng ưướớcc ttíínhnh tươngtương đươngđương: : quyquy đđổổii spddspdd ththàànhnh sp sp 

hohoàànn ththàànhnh. . TiêuTiêu chuchuẩẩnn quyquy đđổổii ddựựaa vvààoo gigiờờ côngcông hohoặặcc titiềềnn
lươnglương đđịịnhnh mmứứcc

-- PP PP xxáácc đđịịnhnh spddspdd theotheo 50% chi 50% chi phphíí chchếế bibiếếnn: : đưđượợcc áápp ddụụngng
trongtrong trưtrườờngng hhợợpp chi chi phphíí chchếế bibiếếnn chichiếếmm ttỷỷ trtrọọngng ththấấpp trongtrong
ttổổngng chi chi phphíí

-- PP PP xxáácc đđịịnhnh spddspdd theotheo chi chi phphíí vvậậtt liliệệuu chchíínhnh
-- PP PP xxáácc đđịịnhnh spddspdd theotheo chi chi phphíí vvậậtt liliệệuu trtrựựcc titiếếpp hohoặặcc theotheo

chi chi phphíí trtrựựcc titiếếpp
-- PP PP xxáácc đđịịnhnh spddspdd theotheo chi chi phphíí đđịịnhnh mmứứcc hohoặặcc kkếế hohoạạchch
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TTÍÍNH GINH GIÁÁ VVẬẬT TƯT TƯ, CÔNG C, CÔNG CỤỤ XUXUẤẤT DT DÙÙNG NG 
HOHOẶẶC XUC XUẤẤT BT BÁÁNN

nn NNộộii dung: dung: xxáácc đđịịnhnh trtrịị gigiáá vvốốnn ccủủaa vvậậtt tưtư xuxuấấtt
ddùùngng ((gigiáá ththựựcc ttếế))

nn TrTrììnhnh ttựự: : 

BưBướớcc 1: 1: XXáácc đđịịnhnh ssốố lưlượợngng vvậậtt liliệệuu, , côngcông
ccụụ xuxuấấtt ddùùngng chocho ssảảnn xuxuấấtt kinhkinh doanhdoanh
BưBướớcc 2: 2: XXáácc đđịịnhnh gigiáá đơnđơn vvịị ccủủaa ttừừngng loloạạii
vvậậtt tưtư, , côngcông ccụụ xuxuấấtt ddùùngng

Dư đầu kỳ (10 đvị @ 10) 100
Nhập lần 1 (25 đơn vị @14/đvị) 350
Nhập lần 2 (25 đơn vị @ 18/đvị) 450
Tổng giá trị hàng mua trong kỳ 800
Giá trị hàng hóa có thể bán trong kỳ $900
Tồn kho cuối kỳ: 20 đơn vị
Lượng hàng hóa đã tiêu thụ: 40 đơn vị

VVíí ddụụ: : CCóó ttììnhnh hhììnhnh ttààii khokhoảảnn HHààngng
hhóóaa ttạạii CtyCty A A nhưnhư sausau



32

Thực tế đích
danh

LIFO

Giá bình
quân

FIFO

CCáácc phươngphương phpháápp ttíínhnh gigiáá hhààngng
xuxuấấtt

TTÍÍNH DOANH THUNH DOANH THU
nn DoanhDoanh thuthu đưđượợcc xxáácc đđịịnhnh bbằằngng gigiáá trtrịị hhợợpp

lýlý ccủủaa ccáácc khokhoảảnn đãđã thuthu đưđượợcc hohoặặcc ssẽẽ thuthu
đưđượợcc sausau khikhi trtrừừ ((--) ) ccáácc khokhoảảnn chichiếếtt khkhấấuu
thươngthương mmạạii, , gigiảảmm gigiáá hhààngng bbáánn vvàà gigiáá trtrịị
hhààngng bbáánn bbịị trtrảả llạạii..
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V. V. PhươngPhương phpháápp ttổổngng hhợợpp câncân đđốốii

nn KhKhááii niniệệmm vvàà ý ý nghnghĩĩaa ccủủaa phươngphương phpháápp ttổổngng
hhợợpp câncân đđốốii kkếế totoáánn

nn HHệệ ththốốngng bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
-- KhKhááii ququáátt vvềề hhệệ ththốốngng bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh ccủủaa DNDN
-- BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn
-- BBááoo ccááoo kkếếtt ququảả hohoạạtt đđộộngng kinhkinh doanhdoanh
-- BBááoo ccááoo lưulưu chuychuyểểnn titiềềnn ttệệ
-- ThuyThuyếếtt minhminh bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh

Phương pháp
chứng từ kế toán

Phương pháp
tính giá

Phương pháp
tài khoản và ghi
sổ kép

Phương pháp
Tổng hợp -

cân đối

Chứng từ
kế toán

Từng nghiệp vụ
kinh tế phát sinh

Tài khoản kế toán
(Sổ kế toán)

Các báo cáo
kế toán

Từng đối tượng
kế toán cụ thể
(từng chỉ tiêu
kinh tế cụ thể)

Thông tin tổng
hợp và khái quát
về đối tượng của
hạch toán kế toán

KHÁI NIỆM & Ý NGHĨA CỦA TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tổng hợp số liệu từ các sổ kế
toán theo các mối quan hệ cân
đối vốn có của đối tượng kế

toán nhằm cung cấp các thông
tin  kinh tế tài chính, thể hiện ở
các báo cáo kế toán, phục vụ
cho việc ra quyết định kinh tế.

Tổng hợp CĐ ktoán p/a được đối
tuợng kế toán một cách tổng quát

trong mối liên hệ bản chất
Các phương pháp trước (chứng

từ, tài khoản, tính giá) chỉ p/a 
thông tin mang tính rời rạc và chi 
tiết về các đối tượng cụ thể của

kế toán .
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HHệệ ththốốngng ccáácc bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh

-- KhKhááii ququáátt vvềề hhệệ ththốốngng bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
ccủủaa DNDN

-- BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn
-- BBááoo ccááoo kkếếtt ququảả hohoạạtt đđộộngng kinhkinh doanhdoanh
-- BBááoo ccááoo lưulưu chuychuyểểnn titiềềnn ttệệ
-- ThuyThuyếếtt minhminh bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
-- TTáácc ddụụngng ccủủaa bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh đđốốii vvớớii

ccáácc đđốốii tưtượợngng bênbên ngongoààii..

KhKhááii ququáátt vvềề ccáácc bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
nn MMụụcc đđííchch: : cungcung ccấấpp ccáácc thôngthông tin tin vvềề ttììnhnh hhììnhnh ttààii chchíínhnh, , ttììnhnh hhììnhnh kinhkinh

doanhdoanh vvàà ccáácc luluồồngng titiềềnn ccủủaa mmộộtt doanhdoanh nghinghiệệpp, , đđáápp ứứngng nhunhu ccầầuu hhữữuu ííchch
chocho ssốố đôngđông nhnhữữngng ngưngườờii ssửử ddụụngng trongtrong viviệệcc đưađưa rara ccáácc quyquyếếtt đđịịnhnh kinhkinh ttếế. . 

nn GGồồm: m: 
1. B1. Bảảng cân đng cân đốối ki kếế totoáánn
2. B2. Bááo co cááo ko kếết qut quảả hohoạạt đt độộng kinh doanhng kinh doanh
3. B3. Bááo co cááo lưu chuyo lưu chuyểển tin tiềền tn tệệ
4. B4. Bááo co cááo thay đo thay đổổi vi vốốn chn chủủ ssởở hhữữuu
5. Thuy5. Thuyếết minh bt minh bááo co cááo to tàài chi chíính.nh.

nn Nguyên tNguyên tắắc lc lậập vp vàà trtrìình bnh bàày by bááo co cááo to tàài chi chíính: nh: ViViệệc lc lậập vp vàà trtrìình bnh bàày by bááo o 
ccááo to tàài chi chíính phnh phảải tuân thi tuân thủủ ssááu (06) nguyên tu (06) nguyên tắắc đã đưc đã đượợc quy đc quy địịnh tnh tạại Chui Chuẩẩn n 
mmựực kc kếế totoáán sn sốố 21 21 -- TrTrìình bnh bàày by bááo co cááo to tàài chi chíính, gnh, gồồm:m:
+ Ho+ Hoạạt đt độộng liên tng liên tụục;c;
+ + Cơ sCơ sởở ddồồn tn tíích; ch; 
+ Nh+ Nhấất qut quáán;  n;  
+ Tr+ Trọọng yng yếếu vu vàà ttậập hp hợợp;p;
+ B+ Bùù trtrừừ;;
+ C+ Cóó ththểể so sso sáánh.nh.

nn CơCơ ssởở ssốố liliệệuu đđểể llậậpp BBááoo ccááoo ttààii chchíínhnh: : BBảảngng câncân đđốốii ttààii khokhoảảnn
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NguyênNguyên ttắắcc llậậpp vvàà trtrììnhnh BCTCBCTC
nn HoHoạạt đt độộng liên tng liên tụục:c: Khi lKhi lậập vp vàà trtrìình bnh bàày by bááo co cááo to tàài chi chíính, nnh, ngưgườời đi đứứng đng đầầu u 

doanh nghidoanh nghiệệp php phảải đi đáánh ginh giáá vvàà xxáác nhc nhậận vn vềề gigiảả đ địịnh honh hoạạt đt độộng liên tng liên tụục cc củủa a 
doanh nghidoanh nghiệệp mp mìình. Nnh. Nếếu cu cóó ddấấu hiu hiệệu không đu không đảảm bm bảảo đưo đượợc gic giảả đ địịnh nnh nàày => phy => phảải i 
điđiềều chu chỉỉnh bnh bááo co cááo to tàài chi chíính vnh vàà ccóó thuythuyếết minh rõ rt minh rõ rààng.ng.

nn Cơ sCơ sởở ddồồn tn tííchch: Doanh nghi: Doanh nghiệệp php phảải li lậập bp bááo co cááo to tàài chi chíính theo cơ snh theo cơ sởở kkếế totoáán n 
ddồồn tn tíích, ngoch, ngoạại tri trừừ ccáác thông tin liên quan đc thông tin liên quan đếến cn cáác luc luồồng ting tiềềnn

nn NhNhấất qut quáánn: Vi: Việệc trc trìình bnh bàày vy vàà phân lophân loạại ci cáác khoc khoảản mn mụục trong bc trong bááo co cááo to tàài chi chíính nh 
phphảải nhi nhấất qut quáán tn từừ niên đ niên độộ nnàày sang niên đy sang niên độộ khkháác, trc, trừừ khi: Ckhi: Cóó ssựự thay đ thay đổổi đi đááng ng 
kkểể vvềề bbảản chn chấất ct cáác hoc hoạạt đt độộng cng củủa doanh nghia doanh nghiệệp hop hoặặc khi xem xc khi xem xéét lt lạại vii việệc trc trìình nh 
bbàày by bááo co cááo to tàài chi chíính cho thnh cho thấấy ry rằằng cng cầần phn phảải thay đi thay đổổi đi đểể ccóó ththểể trtrìình bnh bàày my mộột t 
ccáách hch hợợp lý hơn cp lý hơn cáác giao dc giao dịịch vch vàà ccáác sc sựự kikiệện; hon; hoặặc Mc Mộột chut chuẩẩn mn mựực kc kếế totoáán n 
khkháác yêu cc yêu cầầu cu cóó ssựự thay đ thay đổổi trong vii trong việệc trc trìình bnh bàày.y.

nn TrTrọọng yng yếếu vu vàà ttậập hp hợợp:p: TTừừng khong khoảản mn mụục trc trọọng yng yếếu phu phảải đưi đượợc trc trìình bnh bàày riêng y riêng 
bibiệệt trong bt trong bááo co cááo to tàài chi chíính. Cnh. Cáác khoc khoảản mn mụục không trc không trọọng yng yếếu thu thìì không phkhông phảải i 
trtrìình bnh bàày riêng ry riêng rẽẽ mmàà đư đượợc tc tậập hp hợợp vp vàào nho nhữững khong khoảản mn mụục cc cóó ccùùng tng tíính chnh chấất t 
hohoặặc chc chứức năngc năng..

nn BBùù trtrừừ:: CCáác khoc khoảản mn mụục tc tàài si sảản vn vàà nnợợ phphảải tri trảả trtrìình bnh bàày trên by trên bááo co cááo to tàài chi chíính nh 
không đưkhông đượợc bc bùù trtrừừ,  tr,  trừừ khi mkhi mộột chut chuẩẩn mn mựực kc kếế totoáán khn kháác quy đc quy địịnh honh hoặặc cho c cho 
phphéép bp bùù trtrừừ

nn CCóó ththểể so sso sáánhnh: C: Cáác thông tin bc thông tin bằằng sng sốố liliệệu trong bu trong bááo co cááo to tàài chi chíính nhnh nhằằm đm đểể so so 
ssáánh ginh giữữa ca cáác kc kỳỳ kkếế totoáán phn phảải đưi đượợc trc trìình bnh bàày tương y tương ứứng vng vớới ci cáác thông tin bc thông tin bằằng ng 
ssốố liliệệu trong bu trong bááo co cááo to tàài chi chíính cnh củủa ka kỳỳ trư trướớc. Cc. Cáác thông tin so sc thông tin so sáánh cnh cầần phn phảải bao i bao 
ggồồm cm cảả ccáác thông tin dic thông tin diễễn gin giảải bi bằằng lng lờời ni nếếu điu điềều nu nàày ly làà ccầần thin thiếết git giúúp cho nhp cho nhữững ng 
ngưngườời si sửử ddụụng hing hiểểu rõ đưu rõ đượợc bc bááo co cááo to tàài chi chíính cnh củủa ka kỳỳ hihiệện tn tạại.i.

LN LN chưachưa phânphân phphốốii
CCổổ ttứứcc

TTổổngng
CF CF khkhấấuu haohao
CF VP CF VP phphẩẩmm
CF CF thuêthuê VPVP
DT DT ttừừ cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ

NguNguồồnn vvốốnn kinhkinh doanhdoanh
PhPhảảii trtrảả ngng bbáánn
KhKhấấuu haohao llũũyy kkếế
ThiThiếếtt bbịị
NguyênNguyên vvậậtt liliệệuu
TiTiềềnn mmặặtt

CCóó..NNợợ..TênTên TKTK

SD SD cucuóóii kkỳỳ

31/12/200531/12/2005

BBảảngng câncân đđốốii ttààii khokhoảảnn rrúútt ggọọnn

400
200

17,000

100

4,000
500

1,000
23,200

2,000
200

8,000
1,000

12,000

23,200

Báo cáo kết quả 
HĐKD

Bảng cân đối kế
toán

Cơ sở số liệu để lập các báo cáo tài chính

Chú ý: Một số tài
khoản đặc biệt
sẽ được giới

thiệu ở phần sau
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Sometimes 
referred to as a 

Statement of 
Financial 
Position

• Các nguồn lực của công
ty là gì?

• Những nghĩa vụ hiện tại
của công ty là gì?

• Tài sản ròng sau khi
thực hiện các nghĩa vụ
của công ty là bao
nhiêu?

Tóm tắt vị thế tài chính
của công ty tại một thời
điểm nhất định.

BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn
nTài sản: tiền, các

khoản phải thu, hàng
tồn kho, máy móc, thiết
bị, tài sản vô hình,...

nNợ phải trả: phải trả
người bán, trái phiếu
phát hành, vay
NH,…
nVốn chủ sở hữu: Tài

sản ròng còn lại sau
khi thực hiện tất cả
các nghĩa vụ

nnTTààii ssảảnn: : titiềềnn, , ccáácc
khokhoảảnn phphảảii thuthu, , hhààngng
ttồồnn khokho, , mmááyy mmóócc, , thithiếếtt
bbịị, , ttààii ssảảnn vôvô hhììnhnh,...,...

nnNNợợ phphảảii trtrảả: : phphảảii trtrảả
ngưngườờii bbáánn, , trtrááii phiphiếếuu
phpháátt hhàànhnh, , vayvay
NH,NH,……
nnVVốốnn chchủủ ssởở hhữữuu: : TTààii

ssảảnn ròngròng còncòn llạạii sausau
khikhi ththựựcc hihiệệnn ttấấtt ccảả
ccáácc nghnghĩĩaa vvụụ

BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn

nn TrênTrên bbảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn ttààii ssảảnn vvàà nnợợ
phphảảii trtrảả đưđượợcc phânphân loloạạii theotheo khkhảả năngnăng
thanhthanh khokhoảảnn..

nn TTààii ssảảnn đưđượợcc phânphân ththàànhnh 2 2 nhnhóómm::
•• TTààii ssảảnn ngngắắnn hhạạnn
•• TTààii ssảảnn ddààii hhạạnn

nn NNợợ phphảảii trtrảả đưđượợcc phânphân ththàànhnh 2 2 nhnhóómm
•• NNợợ phphảảii trtrảả ngngắắnn hhạạnn
•• NNợợ phphảảii trtrảả ddààii hhạạnn
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BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn
TTààii ssảảnn ngngắắnn hhạạnn llàà nhnhữữngng ttààii ssảảnn::
nn ĐưĐượợcc ddựự ttíínhnh đđểể bbáánn hohoặặcc ssửử ddụụngng trongtrong khuônkhuôn khkhổổ ccủủaa chuchu kkỳỳ kinhkinh

doanhdoanh bbììnhnh thưthườờngng ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp; ; hohoặặcc
nn ĐưĐượợcc nnắắmm gigiữữ chchủủ yyếếuu chocho mmụụcc đđííchch thươngthương mmạạii hohoặặcc chocho mmụụcc

đđííchch ngngắắnn hhạạnn vvàà
nn DDựự kikiếếnn thuthu hhồồii hohoặặcc thanhthanh totoáánn trongtrong vòngvòng 12 12 ththáángng kkểể ttừừ ngngààyy kkếếtt

ththúúcc niênniên đđộộ; ; hohoặặcc
nn LLàà titiềềnn hohoặặcc ttààii ssảảnn tươngtương đươngđương titiềềnn mmàà viviệệcc ssửử ddụụngng khôngkhông ggặặpp

mmộộtt hhạạnn chchếế nnààoo. . 
TTààii ssảảnn ngngắắnn hhạạnn đưđượợcc liliệệtt kêkê theotheo ththứứ ttựự mmàà chchúúngng ccóó

ththểể đcđc chuychuyểểnn ththàànhnh titiềềnn trongtrong nămnăm ttớớii::
nn TiTiềềnn vvàà ccáácc khokhoảảnn tươngtương đươngđương titiềềnn
nn CCáácc khokhoảảnn đđầầuu tưtư ttààii chchíínhnh ngngắắnn hhạạnn
nn CCáácc khokhoảảnn phphảảii thuthu
nn HHààngng ttồồnn khokho
nn TTààii ssảảnn ngngắắnn hhạạnn khkháácc

BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn

nn TTấấtt ccảả ccáácc ttààii ssảảnn khkháácc ngongoààii ttààii ssảảnn
ngngắắnn hhạạnn đưđượợcc xxếếpp vvààoo loloạạii ttààii ssảảnn ddààii
hhạạnn. . 

nn TTààii ssảảnn ddààii hhạạnn ggồồmm ttààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh hhữữuu
hhììnhnh, , ttààii ssảảnn ccốố đđịịnhnh vôvô hhììnhnh, , ttààii ssảảnn đđầầuu
tưtư ttààii chchíínhnh ddààii hhạạnn vvàà ttààii ssảảnn ddààii hhạạnn
khkháácc. . 
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BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn –– NNợợ phphảảii trtrảả

nn NNợợ ngngắắnn hhạạnn:  :  MMộộtt khokhoảảnn nnợợ phphảảii trtrảả đưđượợcc xxếếpp
vvààoo loloạạii nnợợ ngngắắnn hhạạnn, , khikhi khokhoảảnn nnợợ nnààyy::
+ + ĐưĐượợcc ddựự kikiếếnn thanhthanh totoáánn trongtrong mmộộtt chuchu kkỳỳ
kinhkinh doanhdoanh bbììnhnh thưthườờngng ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp; ; 
hohoặặcc
+ + ĐưĐượợcc thanhthanh totoáánn trongtrong vòngvòng 12 12 ththáángng kkểể ttừừ
ngngààyy kkếếtt ththúúcc kkỳỳ kkếế totoáánn nămnăm..

nn NNợợ phphảảii trtrảả ddààii hhạạnn: : TTấấtt ccảả ccáácc khokhoảảnn nnợợ phphảảii
trtrảả khkháácc ngongoààii nnợợ phphảảii trtrảả ngngắắnn hhạạnn

BBảảngng câncân đđốốii kkếế totoáánn

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu

Tài sản dài hạn
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đ.tư TC dài hạn
V. Các tài sản dài hạn khác

Nợ phải trả dài hạn

Nợ phải trả ngắn hạn
- Thanh toán trong CKSXKD 

bình thường
- Thanh toán trong vòng 12 

thàng từ 31/12

Tài sản ngắn hạn:
I . Tiền và tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
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BBááoo ccááoo kkếếtt ququảả hohoạạtt đđộộngng KDKD

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN  (60 = 50 – 51)
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
12. Chi phí khác
11. Thu nhập khác
10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD {5 + (6 - 7) - (8 + 9)}
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Chi phí bán hàng
7. Chi phí tài chính
6. Doanh thu hoạt động tài chính
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV (3-4)
4. Giá vốn hàng bán
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (1 - 2)
2. Các khoản giảm trừ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm trướcNăm nayCHỈ TIÊU

Là báo cáo tài chính 
tổng hợp phản ánh kết 

quả hoạt động của 
doanh nghiệp trong một 

thời kỳ nhất định, 
thường là một năm.

Đánh giá hiệu quả hoạt 
động và khả năng sinh 

lời của DN.

Là báo cáo tài chính tổng hợp phản 
ánh các luồng tiền vào và ra khỏi 
doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, theo
các nhóm luồng tiền từ họat động kinh
doanh, luồng tiền từ hđ đầu tư, và
luồng tiền từ hđ tài chính.

Công ty kiếm được
tiền như thế nào?

Công ty đã sử dụng
tiền như thế nào?

BBááoo ccááoo lưulưu chuychuyểểnn titiềềnn ttệệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
TIền vào

Bán hàng hóa và dịch vụ.
Bán các tài sản khác
hoặc từ đi vay.
Tiền nhận được từ các
khoản đầu tư của CSH.

Tiền ra
Trả các chi phí hoạt
động.
Mở rộng hoạt động, hoàn
trả các khoản nợ.
Trả cổ tức.
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PhânPhân loloạạii ccáácc luluồồngng titiềềnn??
44HoHoạạtt đđộộngng kinhkinh doanhdoanh:: CCáácc hohoạạtt đđộộngng hhààngng ngngààyy ccủủaa

côngcông tyty, hay , hay ccáácc hohoạạtt đđộộngng ttạạoo DT DT chchủủ yyếếuu..
•• LuLuồồngng vvààoo chchủủ yyếếuu ttừừ hohoạạtt đđộộngng kinhkinh doanhdoanh llàà ggìì??
•• LuLuồồngng titiềềnn rara chchủủ yyếếuu trongtrong hohoạạtt đđộộngng kinhkinh doanhdoanh llàà ggìì?. ?. 

44HoHoạạtt đđộộngng đđầầuu tưtư:: MMua sua sắắm, xây dm, xây dựựng, tng, thanh lý, hanh lý, 
nhưnhượợng bng báán cn cáác tc tàài si sảản dn dàài hi hạạnn..

44HoHoạạtt đđộộngng ttààii chchíínhnh:: ccáác hoc hoạạt đt độộng tng tạạo ra co ra cáác thay c thay 
đđổổi vi vềề quy mô vquy mô vàà kkếết ct cấấu cu củủa va vốốn chn chủủ ssởở hhữữu vu vàà
vvốốn vay dn vay dàài hi hạạn cn củủa doanh nghia doanh nghiệệpp ((ccáácc giaogiao ddịịchch vvớớii
chchủủ ssởở hhữữuu hohoặặcc chchủủ nnợợ).).

BBááoo ccááoo lưulưu chuychuyểểnn titiềềnn ttệệ --
MMẫẫuu sơsơ lưlượợcc

nn 1. 1. Lưu chuyLưu chuyểển tin tiềền tn từừ hohoạạt đt độộng kinh doanhng kinh doanh
nn 2. 2. Lưu chuyLưu chuyểển tin tiềền tn từừ hohoạạt đt độộng đng đầầu tưu tư
nn 3. 3. Lưu chuyLưu chuyểển tin tiềền tn từừ hohoạạt dt dộộng tng tàài chi chíínhnh
nn 4. 4. Lưu chuyLưu chuyểển tin tiềền thun thuầần trong kn trong kỳỳ ( = 1+2+3)( = 1+2+3)
nn 5. Ti5. Tiềền vn vàà tương đương ti tương đương tiềền đn đầầu ku kỳỳ
nn 6. Ti6. Tiềền vn vàà tương đương ti tương đương tiềền cun cuốối ki kỳỳ (= 4+6)(= 4+6)
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Mối quan hệ giữa các báo cáo
tài chính cơ bản

Đầu kỳ Cuối kỳ

Bảng 
CĐKT

Bảng 
CĐKT

Thời gian

Báo cáo KQHĐKD

Báo cáo lưu chuyển tiền tê

ThuyThuyếếtt minhminh bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
nn Đưa ra cĐưa ra cáác thông tin vc thông tin vềề cơ s cơ sởở ddùùng đng đểể llậập bp bááo o 

ccááo to tàài chi chíính vnh vàà ccáác chc chíính snh sáách kch kếế totoáán cn cụụ ththểể  
đưđượợc chc chọọn vn vàà ááp dp dụụng đng đốối vi vớới ci cáác giao dc giao dịịch vch vàà
ccáác sc sựự kikiệện quan trn quan trọọng;ng;

nn TrTrìình bnh bàày cy cáác thông tin theo quy đc thông tin theo quy địịnh cnh củủa ca cáác c 
chuchuẩẩn mn mựực kc kếế totoáán mn màà chưa đư chưa đượợc trc trìình bnh bàày trong y trong 
ccáác bc bááo co cááo to tàài chi chíính khnh kháác;c;

nn Cung cCung cấấp thông tin bp thông tin bổổ sung chưa đư sung chưa đượợc trc trìình bnh bàày y 
trong ctrong cáác bc bááo co cááo to tàài chi chíính khnh kháác, c, nhưng lnhưng lạại ci cầần n 
thithiếết cho vit cho việệc trc trìình bnh bàày trung thy trung thựực vc vàà hhợợp lýp lý

Thuyết minh là một phương tiên để chuyển tải thông tin 
đến người sử dụng khi tính không chắc chắn của
thông tin quá cao hoặc cần phải giải thích thêm. 
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TTáácc ddụụngng ccủủaa bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
đđốốii vvớớii đđốốii tưtượợngng bênbên ngongoààii

Chủ nợ

Nhà đầu tư

Hai mối quan tâm chính:

Khả năng thanh toán

Khả năng sinh lời

Hai mối quan tâm chính:

Khả năng thanh toán

Khả năng sinh lời

DN đã làm ăn có lãi hay 
bị lỗ trong kỳ vừa qua?

Tiềm năng về lợi nhuận
trong tương lai của DN 

như thế nào?

Đánh giá về
khả năng
sinh lời

Đánh giá về
khả năng
sinh lời

DN có đủ các tài sản sẵn
có để thanh toán các

khoản nợ khi chúng đến
hạn hay không?

Đánh giá
về khả

năng trả
nợ

Đánh giá
về khả

năng trả
nợ

TTáácc ddụụngng ccủủaa bbááoo ccááoo ttààii chchíínhnh
đđốốii vvớớii đđốốii tưtượợngng bênbên ngongoààii
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Hết phần 2
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LÝ THUYẾT HẠCH 
TOÁN KẾ TOÁN

PHẦN 3

PHẦN 3: CHU TRÌNH KẾ TOÁN 
VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH 

KD CHỦ YẾU

I. Chu trình kế toán và các bút toán điều chỉnh

II. Phân loại TK kế toán

III. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
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Chu trình kế toán
The Accounting Cycle

l Quá trình thu thập các thông tin kế toán tài chính
và chuẩn bị các báo cáo tài chính

Ghi nhận các
giao dịch P/a các bút toán

vào tài khoản
Lập bảng CĐTK 
trc các BT đ/c

Thực hiện các
bút toán điều
chỉnh cuối kỳ

Lập CĐTK sau bút
toán điều chỉnh

Lập các báo cáo tài
chính

Khóa sổ các TK 
thu nhập chi phí

và XĐKQKD

Chu trình kế toán
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Cuối kỳ cần thực hện các
bút toán điều chỉnh để lập
các báo cáo tài chính theo
đúng những nguyên tắc
chung.

Các bút toán
điều chỉnh

cần thiết bất cứ khi nào có
khoản Doanh thu hoặc Chi 

phí liên quan đến nhiều hơn

1 kỳ kế toán

Mỗi bút toán
điều chỉnh

Bao gồm sự thay đổi
của một khoản Doanh

thu hoặc Chi phí và
Tài sản hoặc
Nợ phải trả.

Các bút toán điều chỉnh
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Các bút toán điều chỉnh
Phân loại: Có 2 nhóm:
l Phân bổ các khoản trả trước (deferrals)

- Phân bổ chi phí trả trước (thuê TS trả trc, công cụ dụng cụ dùng cho
nhiều kỳ,…) hoặc phân bổ giá trị của các tài sản dài hạn cho các kỳ kế
toán khác nhau.
- Phân bổ Doanh thu nhận trước cho các kỳ kế toán có liên quan.

l Hạch toán cộng dồn các khỏan CF phải trả và DT chưa
nhận (accruals)
- Chi phí phải trả: Khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ nhưng chưa phải
thanh toán và chưa được ghi nhận
- Doanh thu chưa nhận: Doanh thu đã phát sinh trong kỳ nhưng chưa
được ghi nhận và chưa được thanh toán tiền.

A. Chuyển từ Tài
sản thành Chi 

phí

A. Chuyển từ Tài
sản thành Chi 

phí

C. Hạch toán
cộng dồn (trích
trước) Chi phí

phải trả

C. Hạch toán
cộng dồn (trích
trước) Chi phí

phải trả

B. Chuyển Nợ
phải trả thành

Doanh thu

B. Chuyển Nợ
phải trả thành

Doanh thu

D. Hạch toán cộng
dồn DTđã phát

sinh nhưng chưa
đc ghi nhận và
chưa đc thanh

toán

D. Hạch toán cộng
dồn DTđã phát

sinh nhưng chưa
đc ghi nhận và
chưa đc thanh

toán

Các dạng bút toán điều chỉnh
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Kỳ trước Kỳ hiện tại Kỳ tương lai

Giao dịch
Thanh toán trước
cho những khoản
chi phí trong tương
lai (Tạo ra một tài
sản).

Giao dịch
Thanh toán trước
cho những khoản
chi phí trong tương
lai (Tạo ra một tài
sản).

Cuối kỳ hiện tại

Bút toán điều chỉnh
¶ Ghi nhận phần gtrị của
tài sản đã đc sử dụng
(tiêu dùng) là chi phí của
kỳ kế toán.
· Giảm số dư của Tài
khoản tài sản.

Bút toán điều chỉnh
¶ Ghi nhận phần gtrị của
tài sản đã đc sử dụng
(tiêu dùng) là chi phí của
kỳ kế toán.
· Giảm số dư của Tài
khoản tài sản.

A. CHUYỂN TỪ TÀI SẢN THÀNH 
CHI PHÍ

Ví dụ

Phân bổ các khoản Chi phí trả
trước

Trích khấu hao TSCĐ

Chuyển Tài sản thành Chi phí
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Chi phí trả trước
Khoản chi thanh toán 1 lần, nhưng có tác dụng 
cho nhiều kỳ kế toán sau đó (góp phần tạo nên 
doanh thu cho nhiều kỳ kế toán sau đó) 

1 /T1 31/T12

Thanh toán 2,400 tiền thuê
cửa hàng trong 12 tháng

200 tiền thuê cửa hàng hàng tháng

Ngày 1/1, Webb Co. thanh toán tiền thuê cửa hàng
trong 1 năm 2,400.

Ngày 1/1, Webb Co. thanh toán tiền thuê cửa hàng
trong 1 năm 2,400.

Phân bổ chi phí trả trước - VD
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Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải
khấu hao của tài sản cần khấu hao vào Chi phí trong suốt thời

gian sử dụng hữu ích của TS

Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải
khấu hao của tài sản cần khấu hao vào Chi phí trong suốt thời

gian sử dụng hữu ích của TS

Tài sản cần khấu hao là những tài sản trong qúa trình sử
dụng vẫn giữ nguyên được kích cỡ và hinh dạng ban đầu mất

dần giá trị kinh tế của nó qua thời gian

Tài sản cần khấu hao là những tài sản trong qúa trình sử
dụng vẫn giữ nguyên được kích cỡ và hinh dạng ban đầu mất

dần giá trị kinh tế của nó qua thời gian

Khái niệm về khấu hao

Phần giá trị sử dụng hữu ích của tài sản đã được
sử dụng (tiêu dùng) phải đc tính vào chi phí của

kỳ tương ứng.

Phần giá trị sử dụng hữu ích của tài sản đã được
sử dụng (tiêu dùng) phải đc tính vào chi phí của

kỳ tương ứng.

Tiền mặt
(Có)

Tiền mặt
(Có)

TSCĐ (Nợ)TSCĐ (Nợ)

Tại ngày
mua và ghi
nhận lần
đầu TSCĐ

Một phần giá
trị sử dụng
của tài sản
được tiêu

dùng trong
kỳ. Tại thời điểm

cuối kỳ

Khấu hao luỹ
kế (Có)

Khấu hao luỹ
kế (Có)

Chi phí khấu
hao (Nợ)

Chi phí khấu
hao (Nợ)

Khái niệm khấu hao
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Kỳ trước Kỳ hiện tại Kỳ tương lai

Giao dịch
Nhận tiền ứng trước
của KH (Tạo ra nợ
phải trả -DT chưa

thực hiện).

Giao dịch
Nhận tiền ứng trước
của KH (Tạo ra nợ
phải trả -DT chưa

thực hiện).

Cuối kỳ hiện tại

Bút toán điều chỉnh
� Ghi nhận phần doanh
thu đã kiếm được. Và
� Ghi giảm số dư của tài
khoản DT chưa thực hiện
(Nợ phải trả).

Bút toán điều chỉnh
� Ghi nhận phần doanh
thu đã kiếm được. Và
� Ghi giảm số dư của tài
khoản DT chưa thực hiện
(Nợ phải trả).

B. CHUYỂN TỪ NỢ PHẢI TRẢ
SANG DOANH THU

Các Ví dụ:

Doanh thu bán vé của hãng hàng
không

Doanh thu bán vé theo mùa của
các câu lạc bộ thể thao

Chuyển từ Nợ phải trả sang 
doanh thu
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1 tháng 1 31 tháng 12

Hợp đồng cho thuê nhà trong 12 
tháng với tổng tiền thuê là 6000

doanh thu về tiền cho thuê mỗi tháng là 500

1/1, Webb Co. nhận trước 6,000  tiền thuê nhà theo
hợp đồng 1 năm.

1/1, Webb Co. nhận trước 6,000  tiền thuê nhà theo
hợp đồng 1 năm.

Chuyển từ nợ phải trả sang 
Doanh thu – Ví dụ

Nhận ứng trước của KH
(DT nhận trước) –VD 2

Nhận tiền đặt báo trong 1 năm: 120

12010

10
SD110Doanh thu được ghi nhận

Nhận ứng trước của KH
(Nợ phải trả)

Gửi đi mỗi tháng 1 cuốn tạp chí
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HẠCH TOÁN CỘNG DỒN
(THU NHẬP VÀ CHI PHÍ ĐÃ PHÁT SINH 
NHƯNG CHƯA THANH TOÁN)

C. Hạch toán cộng dồn các khoản thu nhập đã phát
sinh nhưng chưa được ghi nhận và chưa được
thanh toán.

D. Hạch toán cộng dồn các khoản chi phí đã phát
sinh nhưng chưa phải chi trả (chi phí phải trả)

Kỳ trước Kỳ hiện tại Kỳ tương lai

Giao dịch
Thu hồi khoản

phải thu.

Giao dịch
Thu hồi khoản

phải thu.

Cuối kỳ hiện tại

Bút toán điều chỉnh
�Ghi nhận khoản
doanh thu đã kiếm đc
chưa được ghi nhận
� Ghi nhận khoản phải
thu

Bút toán điều chỉnh
�Ghi nhận khoản
doanh thu đã kiếm đc
chưa được ghi nhận
� Ghi nhận khoản phải
thu

C. Hạch toán cộng dồn Doanh thu đã phát sinh
nhưng chưa được ghi nhận và chưa được
thanh toán
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Ví dụ

Tiền lãi phải thu

Công việc đã hoàn thành nhưng
chưa phát hành hóa đơn cho khách

hàng

Hạch toán cộng dồn Doanh thu đã
phát sinh nhưng chưa được ghi nhận
và chưa được thanh toán

l Ngày 1/1/2007, cty Hoàng Lan mua kỳ phiếu do 
NH Đầu tư phát hành, MG là 100tr.đ, lãi suất
0,7% tháng, kỳ hạn 3 tháng, trả lãi sau.

l Hãy xác định bút toán cần thực hiện hàng tháng.

Hạch toán cộng dồn Doanh thu đã
phát sinh nhưng chưa được ghi nhận
và chưa được thanh toán-VD
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Chi phí phải trả: Các khoản chi phí đã phát
sinh (đã góp phần tạo ra DT của kỳ hiện

tại) nhưng chưa phải chi trả:

-Tiền thuê nhà trả sau

-Tiền thuê thiết bị trả sau

- trích trước lương nghỉ phép của CN

- Trích trước CF sửa chữa lớn TSCĐ theo
KH

-…

Vậy khi nào chúng ta
sẽ phải trả?

D. HẠCH TOÁN CỘNG DỒN CÁC 
KHOẢN CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Kỳ trước Kỳ hiện tại Kỳ tương lai

Giao dịch.

Thanh toán khoản
nợ phải trả

Giao dịch.

Thanh toán khoản
nợ phải trả

Cuối kỳ hiện tại

Bút toán điều chỉnh
� Ghi nhận chi phí khi phát
sinh, và
�Ghi nhận nợ phải trả về
khoản thanh toán trong
tương lai .

Bút toán điều chỉnh
� Ghi nhận chi phí khi phát
sinh, và
�Ghi nhận nợ phải trả về
khoản thanh toán trong
tương lai .

Hạch toán cộng dồn các khoản
Chi phí phải trả
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Thứ 6,
15/2

Thứ 6, 

14/3

3 tr.đ chi phí về
tiền thuê thiết bị

29/2/08, Công ty An Huy nợ tiền thuê thiết bị là 3 tr.đ. Ngày
thanh toán là Thứ 6, 14/3.

29/2/08, Công ty An Huy nợ tiền thuê thiết bị là 3 tr.đ. Ngày
thanh toán là Thứ 6, 14/3.

Thứ 6,
29/2

Hạch toán cộng dồn các khoản
Chi phí phải trả - VD 1

Thứ 6,
8/2

Thứ 6,
22/2

29/2/08, Công ty An Huy thuê thiết bị trong 5 tuần từ8/2 đến
14/3, tiền thuên là 0,5tr. đ/tuần, thanh toán toàn bộ khi kết

thúc HĐ. Hãy xđ các bút toán cần thực hiện.

29/2/08, Công ty An Huy thuê thiết bị trong 5 tuần từ8/2 đến
14/3, tiền thuên là 0,5tr. đ/tuần, thanh toán toàn bộ khi kết

thúc HĐ. Hãy xđ các bút toán cần thực hiện.

l Ngày 1/12/07 DNTN Hoàng Lan rút vốn vay NH 
100 tr.đ, thời hạn 3 tháng, trả lãi sau. Lãi suất
hàng tháng là 1,25%.

l Hãy xác định bút toán cần thực hiện vào ngày
31/12.

Hạch toán cộng dồn các khoản
Chi phí phải trả - VD 2
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CóNợTham
chiếu

Diễn giảiNgày
Nhật ký chung

T12 31 Chi phí tài chính 2,250
Chi phí phải trả 2,250

Ghi nhận tiền lãi phải trả

31/12   2,250
Chi phí tài chính

2,250 31/12
Chi phí phải trảKhi DN vay tiền, Chi phí lãi vay được

cộng dồn hàng ngày. Đến cuối kỳ kế
toán, DN cần tính toán số tiền lãi và
ghi nhận chi phí. DN cũng phải ghi

nhận số tiền sẽ phải thanh toán
trong tương lai.  

Hạch toán cộng dồn các khoản
Chi phí phải trả - VD

Khi 1 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế thu nhập thì phải ghi nhận
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và đồng thời ghi nhận 1 

khoản nợ phải trả cho cơ quan thuế của nhà nước.

Khi 1 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế thu nhập thì phải ghi nhận
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và đồng thời ghi nhận 1 

khoản nợ phải trả cho cơ quan thuế của nhà nước.

Nhật ký chung
Ngày Diễn giải nghiệp vụ kinh tế Nợ Có

T12. 31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 780
Thuế và các khoản p.nộp NS 780

Ước tính thuế thu nhập phù hợp với thu nhập 
chịu thuế trong tháng 12.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:  Bút
toán điều chỉnh cuối cùng
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Các khoản chi phí phải phù hợp doanh
thu vơi 2 điều kiện

Các khoản chi phí phải phù hợp doanh
thu vơi 2 điều kiện

� Sự phù hợp trực tiếp giữa các
khoản chi và các giao dịch doanh

thu cụ thể .

� Sự phù hợp trực tiếp giữa các
khoản chi và các giao dịch doanh

thu cụ thể .

� Sự phân bổ có hệ thống của các
khoản chi trong suốt thời gian phát

huy hiệu quả của các khoản chi. 

� Sự phân bổ có hệ thống của các
khoản chi trong suốt thời gian phát

huy hiệu quả của các khoản chi. 

Các bút toán điều chỉnh và Các
nguyên tắc kế toán

Thông tin được coi là trọng yếu nếu thông tin đó có
ảng hưởng đáng kể đến quyết định của người sử

dụng các báo cáo tài chính.

Thông tin được coi là trọng yếu nếu thông tin đó có
ảng hưởng đáng kể đến quyết định của người sử

dụng các báo cáo tài chính.

Supplies

Lightbulbs

Rất nhiều công ty đã hạch
toán ngay lập tức các

hạng mục tài sản không
trọng yếu vào chi phí

Khái niệm về trọng yếu
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II. PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN

1. Phân loại theo công dụng và kết cấu
- Công dụng: TK đó dùng để làm gì? để xử lí vấn đề
gì và khi nào thì dùng tài khoản đó?
-Kết cấu tài khoản: số dư đặt bên nào?Số phát sinh
tăng, số phát sinh giảm ghi bên nào?
2. Phân loại theo nội dung kinh tế
3. Phân loại theo mối quan hệ với các báo cáo tài
chính
4. Phân loại theo mức độ tổng hợp của số liệu

1. Phân loại TK 
theo công dụng

và kết cấu

Nhóm TK
cơ bản

Nhóm TK
điều chỉnh

Nhóm Tk
nghiệp vụ

TK cơ bản
p/a 

Tài sản
TK cơ bản

p/a 
Nguồn vốn

Tài khoản
hỗn hợp

TK điều
chỉnh TS

TK điều
chỉnhNV TK phân phối

Tài khoản
tính giá thành

Tài khoản
so sánh

Tài khoản
Tập hợp
phân phối

Tài khoản
phân phối

theo dự toán

tập hợp số liệu 
cần thiết, SD 
các PP mang 

tính n.vụ KT để
xử lí số liệu

p/a các chỉ tiêu
cơ bản của KT

SD cùng với TK 
cơ bản mà nó đ/c để
p/a đúng giá trị thực
tế của TS hoặc NV.
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Nhóm tài khoản cơ bản – Tài
khỏan hỗn hợp
l Là các tài khoản phản ánh quan hệ thanh toán giữa DN 

và các chủ thể khác.
=> Đi chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn
l Vừa phản ánh tài sản vừa phản ánh nguồn vốn.
l Có thể có đồng thời cả 2 số dư
l Các tài khoản điển hình:

+ TK Thanh toán với người bán (Ptrả người bán)
+ Tk Thanh toán với người mua (Pthu người mua)

Nhóm tài khoản cơ bản – Tài
khoản hỗn hợp

ST đã ứng trước cho người bán Số tiền phải trả người bán về
vật tư hàng hóa đã mua

Dư nợ: ST phải thu của người bán
hiện có cuối kỳ (ứng trước)

Thanh toán với người bán

Dư có: ST còn phải trả người
bán hiện có cuối kỳ

Số tiền đã trả cho người bán về
vật tư hàng hóa đã mua

Giá trị hàng hóa đã nhận trừ
vào tiền ứng trước

Là TS của DN
Đặt bên TS của bg CĐ

Là Nợ ptrả của DN
Đặt bên NV của bg CĐ
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Nhóm tài khoản cơ bản – Tài
khoản hỗn hợp

Số tiền phải thu người mua về
hàng hóa dịch vụ đã cung cấp

Số tiền người mua ứng trước

Dư nợ: ST phải thu của người mua
hiện có cuối kỳ (ứng trước)

Thanh toán với người mua

Dư có: ST người mua ứng trước
hiện có cuối kỳ

Gtrị hàng hóa dvụ đã giao trừ vào
tiền ứng trước của KH 

Số tiền người mua thanh
toán

Là TS của DN
Đặt bên TS của bg CĐ

Là Nợ ptrả của DN
Đặt bên NV của bg CĐ

Nhóm tài khoản điều chỉnh
l Nội dung, kết cấu của nhóm tài khoản này phụ thuộc vào nội dung kết 

cấu tài khoản cơ bản mà nó điều chỉnh: Cụ thể:
+ Nếu điều chỉnh tăng => Cùng kết cấu
+ Nếu điều chỉnh giảm => Kết cấu ngược lại.

l Gồm: 
+ TK điều chỉnh tài sản (chủ yếu là điều chỉnh giảm – Khi tuân theo 
nguyên tắc thận trọng)
Ví dụ: TK hao mòn tài sản cố định, tài khoản dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho,...
+ TK điều chỉnh nguồn vốn.
Ví dụ: Tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản.

TK lợi nhuận chưa phân phối.....
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Nhóm tài khoản điều chỉnh – Ví
dụ

Hao mòn TSCĐ giảm
trong kỳ do giảm TSCĐ 
hoặc đánh giá giảm 
TSCĐ

Trích khấu hao tài sản
cố định trong kỳ

Hao mòn tài sản cố định

Dư có: ST người mua ứng
trước hiện có cuối kỳ

Là khoản giảm trừ vào
giá trị TSCĐ của DNĐặt bên TS của bg CĐ

Với số âm

Nhóm tài khoản điều chỉnh – Ví
dụ

Số lỗ từ hoạt động kinh
doanh trong kỳ

Số lãi từ hoạt động kinh
doanh trong kỳ
Số lãi được cấp dưới nộp, 
số lỗ được cấp trên cấp bù

Dư nợ: Phản ánh khoản lỗ
chưa xử lý.

Lợi nhuận chưa phân phối

Dư có:lãi từ hoạt động kinh
doanh chưa phân phối

Phân phối tiền lãi

Xử lý các khoản lỗ từ hoạt
động kinh doanh

Khoản giảm trừ vào VCSHĐặt bên NV của bg CĐ
Với số âm

Tăng lên của VCSH
Đặt bên NV của bg CĐ

Với sô dương
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Nhóm TK xử lý
kỹ thuật nghiệp vụ

Nhóm Tài khoản
phân phối

Nhóm TK 
tính giá thành

Nhóm tài khoản
so sánh

TK tập hợp
phân phối

TK phân phối
theo dự toán

Chi trả trước

Chi phí phải trả

Các Tk phản ánh
chi phí sản xuất
(Chi phí sản phẩm)

Các TK phản ánh
chi phí thời kỳ

TK CF hđ tài chính
Và TK CF hđ khác

Nhớ lại: nội dung về
phân loại các khoan

Chi trong phương
pháp tính giá

Nhóm tài khoản phân phối
Tài khoản tập hợp phân phối

Các TK p/a chi phí sản xuất

Tập hợp chi 
phí sản xuất
phát sinh trong
kỳ

Kết chuyển chi 
phí sản xuất
sang Tài khoản
tính giá thành
sản phẩm.

NVL

Ptrả CBCNV

Công cụ, dcụ,
Hao mòn tscđ,…

Các tài khoản này theo dõi TS trong quá trình sản xuất của DN
Các TK này cuối kỳ không có số dư
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Nhóm tài khoản phân phối
Tài khoản tập hợp phân phối

Các TK p/a chi phí thời kỳ

Tập hợp chi 
phí phát sinh
trong kỳ

Kết chuyển chi 
phí sang TK 
xác định kết
quả kinh
doanh.

NVL

Ptrả CBCNV

Công cụ, dcụ,
Hao mòn tscđ,…

CF thời kỳ sẽ được đưa vào XĐ lãi/lỗ cuối kỳ hay là những
khoản giảm trừ vào VCSH

Các TK này cuối kỳ không có số dư

Nhóm tài khoản phân phối theo
dự toán
l Nhóm tài khoản phân phối theo dự toán giúp cho đơn vị

phân bổ đồng đều theo kế hoạch một số khỏan chi phí mà
thời kỳ phát huy khoản chi phí và thời kỳ chi trả khoản chi 
phí khác nhau vào chi phí trong kỳ cho hợp lí. 

l Gồm:
Chi phí trả trước: Những khoản đã chi ra trong kỳ nhưng có
tác dụng cho nhiều kỳ kế toán sau.
Chi phí phải trả: Những khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ
(đã phát huy hiệu quả) nhưng chưa phải thanh toán.
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Nhóm tài khoản phân phối
theo dự toán - TK chi phí trả trước

Dư nợ: Số tiền đã chi 
chờ phân bổ.

- Chi phí trả trước 
được phân bổ
vào chi phí sản 
xuất kinh doanh 
của các kỳ liên 
quan.

- Khoản tiền thực tế đã 
chi nhưng chưa 
đuợc ghi nhận vào 
chi phí trong kỳ
kinh doanh, chờ
phân bổ.

Tài khoản chi phí trả trướcTM, TGNH,…
Tk chi phí

thích hợp

Là TS của DN
Đặt bên TS của bg CĐ

Nhóm tài khoản phân phối theo dự
toán - TK chi phí phải trả

Dư có: Số tiền còn 
phải trả cuối kỳ.

- Trích trước chi 
phí (ghi nhận chi 
phí trong các kỳ
kế toán có liên 
quan.)

- Thực tế thanh toán 
các khoản chi phí
phải trả cho đối tác 
khi đến hạn

Tài khoản chi phí phải trả
TM, TGNH,…

Tk chi phí
thích hợp

Là nợ ptrả của DN
Đặt bên NV của bg CĐ
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Nhóm tài khoản tính giá thành
l Công dụng: Giúp cho đơn vị tập hợp được chi phí cấu thành giá

và tính được giá thành của đối tượng cần tính giá, kiểm tra được 
tình hình thực hiện giá thành của đơn vị.

Dư nợ: CF sx, chế tạo, 
xây dựng ... Dở dang 
cuối kỳ

- Kết chuyển giá
thành của các đối 
tượng cần tính giá 
đã hoàn thành 
trong kỳ. .

- Tập hợp các chi phí
cầu thành giá của 
các đối tượng cần 
tính giá

Tài khoản tính giá thành
TM, TGNH,…

Tk p/a TS thích
hợp

Là TS của DN
Đặt bên TS của bg CĐ

Nhóm tài khoản so sánh
l Công dụng: giúp 

cho DN tập hợp và
so sánh giữa thu 
nhập với chi phí bỏ 
ra để xác định lãi lỗ
của hoạt động kinh 
doanh, ktra được 
tình hình thực hiện 
kế hoạch tiêu thụ, 
kế hoạch lợi nhuận 
của đơn vị trong 
một kỳ kế toán.

Nhóm tài khoản này cuối kỳ không còn số 
dư

- Tập hợp các doanh thu 
và thu nhập của hoạt 
động tiêu thụ và các 
hoạt động khác.

- Tập hợp tất cả các chi phí 
đầu vào bao gồm:

+ Giá vốn hàng bán
+ Chi phí bán hàng
+ Chi phí quản lí DN
+ CF hoạt động khác
+ Chi phí hoạt động TC

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh

- Kết chuyển lãi của 
tất cả các hoạt động 
sản xuất kinh doanh 
cuối kỳ

- Kết chuyển lỗ
của các hoạt 
động kinh doanh 
cuối kỳ.
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Phân loại theo
nội dung ktế

TK phản ánh TS TK phản ánh
nợ phaỉ trả

TK phản ánh
vốn chủ sở hữu

p/a vốn góp và
các mục khác
thuộc VCSH

TK p/a 
thu nhập

TK p/a chi phí

Tk p/s
TS ngắn hạn

TK p/a
TS dài hạn

TK p/a nợ phải
trả ngắn hạn

TK p/a nợ phải
trả dài hạn

Phân loại theo
Qhệ với các BCTC

Các TK thuộc
bảng CĐ kế toán

Các TK thuộc 
BCKQHĐKD Các TK ngoại bảng

Gồm các TK 
loại 1,2,3 và 4

TK loại 5,6,7,8
Trừ các TK

621,622,627, 611
Bổ sung làm rõ các 

tt trên các TK nội bảng

Theo dõi TS mà DN 
đg quản lí n ko có

quyền sở hữu.

Quyền hoặc nghĩa vụ
của DN  chưa đủ đ/k
ghi nhận vào BCĐKT
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Phân loại theo mức độ tổng hợp
của số liệu
l Tài khoản tổng hợp
l Tài khỏan chi tiết

III. KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH 
KINH DOANH CHỦ YẾU
l Khái quát về chu kỳ kinh doanh của các loại hình

DN khác nhau
l Kế toán quá trình cung cấp
l Kế toán quá trình sản xuất
l Kế toán quá trình tiêu thụ
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Khái quát về chu kỳ kinh doanh của
các loại hình DN khác nhau

l THUƠNG MẠI
l TÀI CHÍNH
l SẢN XUẤT

Tiền

Hàng
tồn kho

Khoản
phải thu

M
uahàng

Bán
hà

ng

Thu tiền

Chu kỳ kinh doanh của DN 
thương mại
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Chu kỳ kinh doanh của tổ chức
tài chính

Doanh nghiệp sản xuất
l Sử dụng lao động, nhà xưởng, thiết bị, để

chuyển NVL thành thành phẩm. 
l Hàng tồn kho gồm:
l Nguyên vật liệu
l Chi phí sản xuất dở dang
l Thành phẩm tồn kho
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Chúng ta sẽ cùng
thực hiện kế toán
các quá trình KD
chủ yếu của một

DN sản xuất.

=> Doanh nghiệp sản xuất có quy
trình kinh doanh phức tạp nhất

Kế toán quá trình cung cấp

l Quá trình mua vật tư hàng hóa về chuẩn bị cho sản
xuất kinh doanh

l Các TK sử dụng
l TK 152 – Nguyên vật liệu
l TK 153 – Công cụ dụng cụ
l TK 156 – Hàng hóa
l TK 331 – Phải trả người bán
l TK 111 - Tiền mặt, 112- TGNH,…
l TK 151 – Hàng mua đang đi đường
l TK 133 – VAT đầu vào được khấu trừ
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Dư nợ: Trị giá vốn của hàng 
hóa, NVL, công cụ dụng cụ
tồn kho cuối kỳ

Trị giá vốn của hàng hóa, 
NVL, công cụ dụng cụ
xuất dụng hoặc xuất 
bán

Trị giá vốn của hàng hóa, 
nguyên vật liệu hoặc công 
cụ dụng cụ mua về

Các tài khoản 152 - NVL, 153 - công cụ dụng cụ và
156 - hàng hóa

Kế toán quá trình cung cấp

Dư nợ: Trị giá vốn vật tư, hàng
hoá đang đi đường cuối kỳ. 

Trị giá vốn vật tư, hàng
hoá đang đi đường
tháng trước, tháng này
đã về nhập kho hay đưa
vào sử dụng ngay

Trị giá vốn vật tư, hàng hoá
mà doanh nghiệp đã mua
nhưng cuối kỳ hàng chưa
về nhập kho

(Hàng mua đang đi đường)

TK 151 - Hàng mua đang đi đường

Kế toán quá trình cung cấp
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Dư nợ: Thuế GTGT được
khấu trừ mà chưa khấu
trừ vào cuối kỳ . 

Số thuế GTGT:
+ Đã khấu trừ;
+ Được hoàn trả;
+ Hoặc không được khấu trừ

Số thuế TGTGT được
khấu trừ khi mua vật
tư, hàng hoá TSCĐ 

TK 133 - Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Kế toán quá trình cung cấp

Kế toán quá trình cung cấp – Sơ đồ
hạch toán tóm tắt.

Tài khoản thích hợp
111, 112, 331,…

TK 151 – Hg mua
đang đi đg

TK 133 – VAT đầu
vào đc khấu trừ

TK 152, 153, 156

(2b)

(1)

(2a)

Sơ đồ htoán cụ thể
và các bút toán chi 
tiết, xem Gtrình tr. 

130 -137
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KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

NVL 

trực tiếp

Nhân công
trực tiếp

CF sản
xuất chung

Chi phí sản
xuất dở dang

(SP dở dang)

Thành
phẩm

Kế toán quá trình sản xuất – Các
tài khoản sử dụng
l Các TK phản ánh chi phí sản xuất:
l TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
l TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
l TK 627 - Chi phí sản xuất chung

l TK 154 – Chi phí sản xuất dở dang
l TK 155 - Thành phẩm
l TK 152 – Nguyên liệu vật liệu
l TK 153 – Công cụ dụng cụ
l TK 214 – Hao mòn tài sản cố định
l TK 334 - Phải trả công nhân viên
l TK 338 - Phải trả, phảỉ nộp khác
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l Công dụng: Tập hợp được chi phí sản xuất để tính giá thành SP.

Dư nợ: CF sản xuất dở 
dang đầu kỳ.

- Kết chuyển giá thành 
sản phẩm hoàn
thành nhập kho; 
xuất bán hoặc gửi
bán trong kỳ. 

Dư ĐKỳ: CFXSĐ đầu kỳ

- Kết chuyển chi phí sản 
xuất từ các TK 621, 622, 
627 để tính giá thành.

Tài khoản chi phí sản xuất dở dang
621, 622, 627 Thành phẩm

Kế toán quá trình sản xuất – TK 
Chi phí sản xuất dở dang

Kế toán quá trình sản xuất –
TK phải trả cán bộ CNV 334 

Dư có :Tiền lương, tiền công và các
khoản khác còn phải trả công
nhân viên

-Các khoản tiền lương và thu nhập
công nhân viên chưa lĩnh chuyển
sang các khoản thanh toán khác

Tiền lương ,tiền công và các khoản
thanh toán khác phải trả cho
công nhân viên được tính vào
chi phí sản xuất kinh doanh
trong kỳ.

-Các khoản tiền lương và khoản
khác đã trả công nhân viên

Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

-Các khoản khấu trừ vào tiền lương
và thu nhập của công nhân viên
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Kế toán quá trình sản xuất
Các khoản trích

theo lương

Bảo hiểm xã hội
20%

Bảo hiểm y tế
3%

Kinh phí CĐ
2% tính vào CF

15% tính vào CF

5% khấu trừ lương

2% tính vào CF

1% khấu trừ lương

19% 
tính vào
chi phí

6% 
khấu
trừ vào
lương

NỘI DUNG CỦA TK 338
-Trích lập và theo dõi các
khoản trích theo lương ở
đơn vị.
- Khoản khấu trừ vào
lương.
- Tiền lương của công
nhân đi vắng chưa lĩnh.
- Các khoản cho vay, cho
mượn tạm thời.
- Giá trị tài sản thừa chờ
xử lý.
- Các khoản phải trả phải
nộp khác

Tài khoản 338 - Phải trả phải nộp khác

Kế toán quá trình sản xuất
TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (2)

Dư có: Số tiền còn phải trả, phải nộp; 
giá trị tài sản thừa chờ xử lý.

Dư nợ (nếu có): Số trả thừa, nộp thừa, 
vượt chi chưa được thanh toán.

-Giá trị tài sản thừa chờ xử lý
-Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp, 

phải trả được cấp bù
-Các khoản phải trả khác

-Các khoản đã nộp cho cơ quan quản
lý

-Khoản BHXH phải trả cho công nhân
viên

-Các khoản đã chi về kinh phí công
đoàn

-Xử lý giá trị tài sản thừa,  các khoản
đã trả, đã nộp khác

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

-Trích BHXH, BH Y tế, kinh phí CĐ 
tính vào chi phí kinh doanh (19%),
khấu trừ vào lương CNV (6%)
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Kế toán quá trình sản xuất –
Sơ đồ hạch toán tóm tắt

TK 621 – CFí
NVL trực tiếp

Tài khoản thích hợp
152, 153, 111, 112, 214, 

331, 334, 338,…

TK 621 – CFí
nhân công t.t

TK 621 – CFí sản
xuất chung

TK 154 – Chi phí
sản xuất dở dang

TK 155 –
Thành phẩm

TK 156 – Hàng
gửi bán

TK 632 – Giá vốn
hàng bán

(1a)

(1b)

(1c)

(2a)

(2b)

(2c)

(3a)

(3b)

(3c)

Sơ đồ chi tiết và
các bút toán cụ thể
đề nghị xem giáo trình

tr.138 -146.

Kế toán quá trình tiêu thụ

CF về giá vốn
hàng bán
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Kế toán quá trình tiêu thụ - Tài
khoản sử dụng
l TK 511 - Doanh thu bán hàng
l TK 632 - Giá vốn hàng bán
l TK 111 – Tiền mặt. TK 112 – TGNH
l TK 131 – Phải thu khách hàng
l TK 155 – Thành phẩm; TK 156 – Hàng hóa
l TK 157 – Hàng gửi bán
l TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp NS
l TK 641 – CF bán hàng
l TK 642 – CF quản lý doanh nghiệp

Kế toán quá trình tiêu thụ
TK 511 - Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán sản phẩm, hàng
hóa và cung cấp lao vụ, 
dịch vụ của doanh nghiệp
thực hiện trong kì hạch
toán.

+Các khoản ghi giảm Doanh thu
bán hàng theo chế độ quy
định (giảm giá hàng bán, trị
giá hàng bị trả lại và chiết
khấu thương mại).

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

+ Kết chuyển doanh thu bán
hàng thuần sang tài khoản 911-
Xác định kết quả kinh doanh.
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Kế toán quá trình tiêu thụ - Tài
khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+Kết chuyển giá vốn của
sản phẩm - hàng hóa dịch
vụ đã tiêu thụ trong kì để
xác định kết quả.

+ Phản ánh giá vốn của sản
phẩm - hàng hóa, dịch vụ
dã tiêu thụ trong kì.

+………….

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Kế toán quá trình tiêu thụ -
Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải
nộp NS 

Số dư có: Số thuế GTGT 
còn phải nộp.

+ Số thuế GTGT đầu ra
phải nộp của hàng hóa, 
dịch vụ đã tiêu thụ

+ Số thuế GTGT đầu vào
đã khấu trừ

+ Số thuế GTGT được
giảm trừ vào số thuế
GTGT phải nộp.

+ Số thuế GTGT đã nộp
vào ngân sách nhà
nước

Tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp
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Kế toán quá trình tiêu thụ -
Sơ đồ hạch toán tóm tắt

Tài khoản thích hợp
154, 155, 156.

TK 641 – CFí bán
hàng

TK 133- VAT đầu
vào đc khấu trừ

TK thích hợp 111, 
112, 131, …

TK 511 – Doanh
thu bán hàng

TK 3331 – VAT 
đầu ra phải nộp

TK 632 – Giá vốn
hàng bán

(1b)

TK 157 – Hg 
gửi bán

(1a)

(1b)

(2a) (2b)

Trong kế toán bán hàng luôn luôn
có 2 bút toán song song

Một ghi nhận DT theo giá bán
Một ghi nhận CF về giá vốn hàng

bán theo giá vốn

Ghi theo
giá bán

Ghi
theo
giá
vốn
(giá
xuất
kho

Kế toán xác định kết quả kinh
doanh
l Cuối kỳ, kế toán thực hiện các bút toán khoá sổ

trên các TK phản ánh thu nhập và chi phí (closing 
entries) để:

l Chuẩn bị cho các TK này sẵn sàng để ghi nhận
các giao dịch trong kỳ kế toán tiếp theo. 

l Xác định kết quả kinh doanh và cập nhật chỉ tiêu
lợi nhuận giữ lại.
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Các bút toán kết chuyển thu nhập và
chi phí và Lãi /Lỗ
1. Kết chuyển tất cả các khoản thu nhập từ các TK phản

ánh thu nhập sang TK 911 – XĐKQKD
2. Kết chuyển các khoản chi phí từ các tài khoản phản

ánh chi phí của kỳ kế toán sang tài khoản 911 – 
XĐKQKD. Gồm
632 – Giá vốn hàng bán
641 – Chi phí bán hàng
642 – Chi phí quản lý DN
635 – CF hoạt động tài chính
811 – CF hoạt động khác

3. Kết chuyển Lãi/Lỗ từ TK 911 - XĐKQKD sang tài khoản
421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh –
Sơ đồ hạch toán tóm tắt

TK 632 – Giá
vốn hàng bán

TK 641–CFBH
TK642-CFQLDN

TK635-CF hđ TC
TK811-CF hđ khác

TK 911-Xác định
kết quả HĐKD

TK 511 – Doanh
thu bán hàng

TK 515-DT hđ TC
TK 711-DT hđ khác

TK 421 – Lợi nhuận
chưa phân phối

(1a)

(1b)

(1c)

(2a)

(2b)

(3)

Sơ đồ chi tiết và
các bút toán cụ thể
đề nghị xem giáo trình

tr.153 -156.

(4)
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LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN 
KẾ TOÁN

PHẦN 4

PHẦN 4
I. SỔ KẾ TOÁN
II. CÁC HÌNH THỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
III. BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ MÔ HÌNH TỔ

CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
IV. ĐẢM BẢO TÍNH TRUNG THỰC VÀ HỢP 

LÝ CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN
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I. SỔ KẾ TOÁN
l Khái niệm và phân loại
l Mở và ghi sổ kế toán
l Sửa chữa sổ kế toán

Khái niệm sổ kế toán
l Về mặt lý thuyết: Sổ kế toán là biểu hiện vật

chất của phương pháp tài khoản và ghi chép
trên sổ là sự biểu hiện nguyên lý của phương
pháp ghi sổ kép.

l Về mặt ứng dụng: là phương tiện vật chất
cần thiết để người làm kế toán ghi chép phản
ánh một cách có hệ thống các thông tin kế
toán theo thời gian cũng như theo đối tượng
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Phân loại
sổ kế toán

Theo phương
pháp ghi

Theo kết
cấu bên trg

Theo hình thức
bên ngoài

Theo mức độ
p/a số liệu

Sổ nhật ký Sổ cái Sổ kết cấu 2
bên kiểu TK

Sổ k/c cột chi tiết
theo một bên TK

Sổ kết cấu
kiểu bàn cờ

Sổ tờ rời Sổ quyển Sổ tổng hợp Sổ chi tiết

Mở và ghi sổ kế toán
l Mở sổ:
l Sổ kế toán được mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với
đơn vị kế toán mới thành lập, ngày mở sổ là ngày bắt
đầu thành lập. Các sổ mở phải đăng ký với cơ quan
thuế và tài chính.

l Căn cứ mở sổ: Thường là Bảng cân đối kế toán đầu
năm (nếu mới thành lập) hoặc thực tế sổ sử dụng các
năm trước đó. 

l Sổ mở được sử dụng trong suốt niên độ kế toán.
l Cuối sổ phải có các chữ ký quy định tính hợp pháp

của sổ mở cũng như các sổ liệu ghi vào sổ trong suốt
niên độ. 
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Mở và ghi sổ kế toán
l Ghi sổ:

- Ghi theo đúng nội dung và kết cấu cấu sổ, ghi rõ ràng, liên tục
và tránh cách dòng

- Số liệu ghi trên sổ phải chỉ rõ căn cứ chứng từ của nghiệp vụ
hoặc ghi rõ nội dung số liệu chuyển sổ từ đâu.

- Theo thông lệ quốc tế: số tiền dương ghi bằng mực xanh
(đen) thường, số tiền điều chỉnh giảm (số âm) ghi bằng mực
đỏ để phân biệt.

- Khi sửa sót số liệu đã ghi đã ghi sai thì phải tuân theo những
quy định chung, đảm bảo tính đọc được và có thể so sánh
được của số liệu.

- Việc ghi sổ phải thực hiện liên tục trong niên độ, khi chuyển
sang sổ do chưa kết thúc kỳ kế toán thì phải ghi rõ “cộng
mang sang” ở trang trước và “cộng trang trước” ở trang tiếp
liền sau.

Khoá sổ kế toán
l Đơn vị kế toán phải khoá sổ kế toán (cộng số

phát sinh và xác định số dư cuối kỳ) vào cuối
kỳ kế toán trước khi lập BCTC và các trường
hợp khoá sổ kế toán khác theo quy định cua
pháp luật.

l Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay
hoặc ghi sổ trên máy vi tính. Sau khi khoá sổ
trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và
đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán
năm
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Sửa chữa sổ kế toán
l Sửa chữa trên sổ ghi bằng tay
l Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ bằng máy

tính

Sửa chữa sổ kế toán ghi bằng
tay
l Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có

sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán thì 
không được tẩy xoá làm mất dấu vết thông 
tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một 
trong các phương pháp sau: 

l (1)- Phương pháp cải chính:
l (2)- Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương 

pháp ghi đỏ):
l (3)- Phương pháp ghi bổ sung:
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Sửa chữa sổ kế toán ghi bằng
tay
(1). Phương pháp cải chính: 
l Trường hợp áp dụng :
l - Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối 
ứng của các tài khoản;

l - Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.
l Cách sửa: Gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi 

sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Trên 
chỗ bị xoá bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực 
thường ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán 
trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa.

Sửa chữa sổ kế toán ghi bằng tay
(2). Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp 

ghi đỏ): 
l Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: 
l Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã 

ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính; 
l Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền nhiều lần 

hoặc con số ghi sai lớn hơn con số ghi đúng. 
l Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan 

có thẩm quyền. Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào 
sổ kế toán năm phát hiện ra sai sót theo phương pháp phi hồi tố, 
hoặc hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi 
chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”;

l Cách sửa: lập một “Chứng từ ghi sổ đính chính” do kế toán 
trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận, và:
l Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để

huỷ bút toán đã ghi sai. 
l Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế.
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Sửa chữa sổ kế toán ghi bằng
tay

(3). Phương pháp ghi bổ sung: 
l Trường hợp áp dụng: ghi đúng về quan hệ 
đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn 
số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không 
cộng đủ số tiền ghi trên chứng từ. 

l Cách sửa: Lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để
ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh 
lệch còn thiếu  so với chứng từ.

Sửa chữa trong trường hợp
ghi sổ bằng máy tính
l (1) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo 

tài chính năm nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán 
của năm đó trên máy vi tính; 

l (2) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài 
chính năm đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán 
của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi 
chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót; 

l (3) Các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán 
bằng máy vi tính đều được thực hiện theo “Phương 
pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”
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II. CÁC HÌNH THỨC HẠCH TOÁN 
KẾ TOÁN

l Khái niệm
l HÌnh thức Nhật ký sổ cái
l Hình thức Nhật ký chung
l Hình thức Chứng từ ghi sổ
l Hình thức Nhật ký chứng từ

Hình thức hạch toán kế toán
l Hình thức kế toán là hệ thống tổ chức sổ kế toán

bao gồm số lượng sổ, kết cấu mẫu sổ, mối quan
hệ giữa các loại sổ được sử dụng để ghi chép, 
tổng hợp, hệ thống hoá số liệu từ chứng từ gốc theo
một trình tự và phương pháp ghi sổ nhất định, nhằm
cung cấp các tài liệu có liên quan đến các chỉ tiêu
kinh tế tài chính, phục vụ việc thiết lập các báo cáo
kế toán

l Các hình thức hạch toán kế toán cơ bản
l Nhật ký sổ cái
l Nhật ký chung
l Chứng từ ghi sổ
l Nhật ký chứng từ
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Hình thức nhật ký sổ cái
l Đặc trưng cơ bản: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời 
gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế
toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy 
nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. 
Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng 
từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán 
cùng loại.

l Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  gồm có các loại 
sổ kế toán sau:
l Nhật ký - Sổ Cái;
l Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

Mẫu Nhật ký sổ cái

Năm…..Địa chỉ…
Nhật ký sổ cáiĐơn vị…

Sốdư đầu kỳ…
……
Cộng số dư Cuối kỳ…
Số dư đầu kỳ…

CNCNCNNgày
tháng

Số
hiệu

TK…TK…TK..Tổng
số

tiền
phát
sinh

Diễn giải nghiệp vụ
kinh tế

Chứng từNgày
tháng

ghi
sổ
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Chứng từ kế toán

Sổ quỹ

NHẬT KÝ – SỔ CÁI  

Bảng tổng 
hợp chứng 
từ kế toán 
cùng loại  

Sæ, thÎ
kÕ to¸n 
chi tiÕt  

Sổ, thẻ
kế toán 
chi tiết  

Bảng 
tổng 

hợp chi 
tiết   

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra 

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN 
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Hình thức nhật ký sổ cái – Ví
dụ
l Ngày 1/3/2008, tại DN A có các nghiệp vụ

phát sinh như sau:
1. Mua NVL về nhập kho, chưa trả tiền người bán: 

10 tr.đ
2. Rút tiền gửi NH về bổ sung quỹ tiền mặt: 20 tr.đ
3. Người mua trả khoản nợ từ kỳ trước bằng tiền

mặt: 50 tr.đ
l Yêu cầu: Phản ánh các nghiệp vụ trên vào

Nhật ký sổ cái của DN.



11

Phản ánh vào Nhật ký sổ cái

Năm…..Địa chỉ…
Nhật ký sổ cáiĐơn vị…

CN

TK 131

N

TK 331

CCNCNCNNgày
tháng

Số
hiệu

TK152TK112TK 111Tổng
ST 

phát
sinh

Diễn giải
nghiệp vụ kinh

tế

Chứng từNgày
tháng
ghi sổ

Hình thức nhật ký chung
l Đặc trưng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, 
mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời 
gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản 
kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên 
các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ
phát sinh.

l Các loại sổ chủ yếu:
l Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;
l Sổ Cái;
l Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
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Mẫu Nhật ký chung

Năm…..Địa chỉ…
Nhật ký chungĐơn vị…

Cộng

4321EDCBA

CNCNNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnTK đối
ứng

Đã
vào

sổ cái

Diễn giải nghiệp vụ
kinh tế

Chứng từNgày
tháng

ghi
sổ

Mẫu Sổ cái (trong hình thức ghi nhật ký chung)

Tài khoản….Số hiệu.
Năm….

Địa chỉ…

Sổ cáiĐơn vị…

Ghi
chú

Số dư đầu kỳ….

Cộng….
Số dư cuối kỳ…..

CNDòngTrangNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnĐối chiếu
nhật ký

Diễn giảiChứng từNgày
tháng
ghi sổ
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Sổ, thẻ kế toán           
chi tiết Sổ Nhật ký            

đặc biệt

Chứng từ kế toán

SỔ NHẬT KÝ 
CHUNG

SỔ CÁI  

Bảng cân đối 
Tài khoản

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Bảng tổng hợp            
chi tiết 

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra 

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN 
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

Hình thức nhật ký chung – Ví
dụ
l Ngày 1/3/2008, tại DN A có các nghiệp vụ phát

sinh như sau:
1. Mua NVL về nhập kho, chưa trả tiền người bán: 10 tr.đ
2. Rút tiền gửi NH về bổ sung quỹ tiền mặt: 20 tr.đ
3. Người mua trả khoản nợ từ kỳ trước bằng tiền mặt: 50 

tr.đ
l Yêu cầu: Giả sử DN vận dụng hình thức kế toán

nhật ký chung, hãy phản ánh các nghiệp vụ trên
vào sổ nhật ký chung và các sổ cái tương ứng.
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Phản ánh vào Nhật ký chung

Năm…..Địa chỉ…
Nhật ký chungĐơn vị…

4321EDCBA

CNCNNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnTK đối
ứng

Đã
vào sổ

cái

Diễn giải nghiệp vụ
kinh tế

Chứng từNgày
tháng
ghi sổ

Phản ánh vào Sổ cái (trong hình thức ghi nhật
ký chung)

Tài khoản Tiền mặt Số hiệu 111
Năm….

Địa chỉ…

Sổ cáiĐơn vị…

Ghi
chú

CNDòngTrangNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnĐối chiếu
nhật ký

Diễn giảiChứng từNgày
tháng
ghi sổ
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Phản ánh vào Sổ cái (trong hình thức ghi nhật
ký chung)

Tài khoản Tiền gửi NH             Số hiệu 112
Năm….

Địa chỉ…

Sổ cáiĐơn vị…

Ghi
chú

CNDòngTrangNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnĐối chiếu
nhật ký

Diễn giảiChứng từNgày
tháng
ghi sổ

Phản ánh vào Sổ cái (trong hình thức ghi nhật
ký chung)

Tài khoản Phải thu KH           Số hiệu 131
Năm….

Địa chỉ…

Sổ cáiĐơn vị…

Ghi
chú

CNDòngTrangNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnĐối chiếu
nhật ký

Diễn giảiChứng từNgày
tháng
ghi sổ
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Phản ánh vào Sổ cái (trong hình thức ghi nhật
ký chung)

Tài khoản Nguyên vật liệu Số hiệu 152
Năm….

Địa chỉ…

Sổ cáiĐơn vị…

Ghi
chú

CNDòngTrangNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnĐối chiếu
nhật ký

Diễn giảiChứng từNgày
tháng
ghi sổ

Phản ánh vào Sổ cái (trong hình thức ghi nhật
ký chung)

Tài khoản Phải trả ng bán Số hiệu 331
Năm….

Địa chỉ…

Sổ cáiĐơn vị…

Ghi
chú

CNDòngTrangNgày
tháng

Số
hiệu

số tiềnĐối chiếu
nhật ký

Diễn giảiChứng từNgày
tháng
ghi sổ
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HÌnh thức chứng từ ghi sổ
l Đặc trưng cơ bản: 
l Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. 

Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:
l Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 
l Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

l Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán 
hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội 
dung kinh tế.

l Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng 
hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) 
và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng 
duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

l Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán 
sau:
l Chứng từ ghi sổ; (Nhật ký tài khoản)
l Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; (Nhật ký tổng quát)
l Sổ Cái;
l Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. 

Mẫu Chứng từ ghi sổ

Ngày…tháng… năm - Số hiệu…..
Chứng từ ghi sổ

Cộng

Ghi
chú

Số tiền
(đồng)

CN

Tài khoản đối
ứng

Diễn giải
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Mẫu Sổ đăng ký chứng từ ghi
sổ

Năm…..Địa chỉ…
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổBộ (sở)…

Số tiền

Cộng

Ngày/ 
tháng

Số
hiệu

Ngày/ 
tháng

Số hiệu

Chứng từ ghi
sổ

Số tiền
(đồng)

Chứng từ ghi sổ

Mẫu Sổ cái 1

Năm….. Tài khoản…
Số hiệu…Đơn vị…

Sổ cáiBộ (sở)…

Số dư đầu kỳ

…

…

N

TK…

C

Cộng phát sinh
Số dư cuối kỳ

Dư đầu kỳ
….
……

CN

TK…CNNgày
tháng

Số
hiệu

Tài khoản cấp 2Tổng số tiềnTK 
đối
ứng

Diễn giảiChứng từ ghi
sổ

Ngày
tháng
ghi sổ
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Mẫu Sổ cái 2

Số hiệu…Tài khoản…
Sổ cáiSố dư đầu năm…

Cộng phát sinh
Luỹ kế tới kỳ báo
cáo
Số dư cuối kỳ

Ngà
y

thá
ng
ghi
sổ

Số
hiệu

Chứng từ
ghi sổ

Ngà
y

thá
ng

TK

Ghi Có Tài khoản…

Ghi Nợ các tài khoản

TK … Cộn
g có
TK

… Cộn
g
nợ
TK

Cộng phát sinh
Luỹ kế tới kỳ báo cáo
Số dư cuối kỳ

TKTKNgày
thán

g

Số
hiệu

Ghi Nợ Tài khoản…
Ghi Có các tài khoản

Chứng từ
ghi sổ

Ngày
tháng
ghi sổ

Chứng từ kế toán

Sổ quỹ

CHỨNG TỪ GHI 
SỔ

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế

toán cùng loại

Sæ, thÎ
kÕ to¸n
chi tiÕt
Sổ, thẻ
kế toán 
chi tiết  

Bảng 
tổng 

hợp chi 
tiết   

Sổ Cái

Sổ đăng ký 
c.từ ghi sổ

Bảng CĐ 
tài khoản

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra 

TRÌNH 
TỰ GHI 
SỔ KẾ
TOÁN 
THEO 
HÌNH 
THỨC 

KẾ
TOÁN 

CHỨNG 
TỪ GHI 

SỔ
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Hình thức chứng từ ghi sổ – Ví
dụ

Tại 1 doanh nghiệp lập quy định định kỳ lập và ghi
sổ chứng từ ghi sổ như sau:

- Chứng từ ghi sổ: TM-TGNH lập định kỳ 5 ngày
- Chứng từ ghi sổ vật tư, mua bán lập định kỳ 5 ngày
- ….

Trong tháng 3, tại DN có các nghiệp vụ phát sinh
như sau:

1. Ngày 1/3, mua NVL chính về nhập kho, chưa trả
tiền người bán: 10 tr.đ

2. Ngày 3/3, rút tiền gửi NH về bổ sung quỹ tiền mặt: 
20 tr.đ

3. Ngày 5/3, mua VL phụ trả ngay bằng tiền mặt: 50 
tr.đ

Hình thức nhật ký chứng từ
l Thích hợp với điều kiện kế toán thủ công, 

không thuận lợi cho cơ giới hoá kế toán do 
bộ sổ phức tạp về kết cấu, nên đòi hỏi trình
độ kế toán cao và quy mô doanh nghiệp lớn

l Đọc giáo trình
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III. BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ MÔ HÌNH 
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

l Bộ máy kế toán
l Đơn vị kế toán
l Khối lượng công tác kế toán và các phần hành kế toán
l Bộ máy kế toán
l Kế toán trưởng

l Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
l Mô hình tập trung
l Mô hình phân tán.
l Mô hình hỗn hợp

Bộ máy kế toán
l Khái niệm Bộ máy kế toán

Bé m¸y kÕ to¸n trong ®¬n vÞ lµ mét tËp hîp c¸n 
bé, nh©n viªn kÕ to¸n cïng víi c¸c ph¬ng tiÖn kü
thuËt ®îc trang bÞ ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c 
kÕ to¸n tõ kh©u thu nhËn, kiÓm tra, xö lý, ®Õn 
kh©u tæng hîp, ph©n tÝch vµ cung cÊp nh÷ng th«ng 
tin kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý 
vµ chØ ®¹o.
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Bộ máy kế toán – Các phần
hành kế toán
l Phần hành

kế toán là
khối lượng
công tác kế
toán bắt
buộc cho 1 
đối tượng
hạch toán, 
bao gồm:

- Kế toán tiền gửi
ngân hàng và
thanh toán
- Kế toán chi phí, 
giá thành
- Kế toán xây
dựng cơ bản
- Kế toán vốn, 
quỹ
- Kế toán tổng
hợp

- Kế toán TSCĐ
- Kế toán Vật tư-
Sản phẩm-Hàng
hoá
- Kế toán tiền
lương, BHXH, 
BHYT, KPCĐ
- Kế toán bán
hàng
- Kế toán quỹ
tiền mặt

Bộ máy kế toán – Kế toán trưởng
l Kế toán trưởng là chức danh nghề nghiệp để dành

cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn
cao, có phẩmchất đạo đức tốt, có năng lực điều
hành và tổ chức tốt công tác kế toán trong đơn vị kế
toán độc lập

l Theo luật Kế toán:
- Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công

tác kế toán và giám sát tài chính trong đơn vị kế
toán

- Kế toán trưởng có trách nhiệm:
+ Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài

chính trong đơn vị kế toán
+ Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định

của pháp luật
+ Lập BCTC
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Mô hình tổ chức bộ máy kế
toán

C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ vÒ quy m«, 
®Þa bµn ho¹t ®éng, ph©n cÊp qu¶n lý, ph¬ng tiÖn 
kü thuËt ®Ó thu nhËn, xö lý, cung cÊp th«ng tin... 
mµ ®¬n vÞ lùa chän m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ 
to¸n cho phï hîp:

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung
- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán
- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp

Mô hình kế toán kiểu tập trung

Kế toán trưởng đơn vị hạch toán

Các nhân viên
kế toán phần
hành tài sản

trung tâm

Nhân viên hạch toán ban đầu,
báo sổ từ đơn vị trực thuộc

Các phần hành
kế toán hoạt
động trung tâm

Bộ phận tài
chính và tổng
hợp tại trung

tâm

Báo sổ
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Mô hình kế toán kiểu tập trung
l ¸p dông ë nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« nhá hoÆc võa, tæ chøc 

ho¹t ®éng tËp trung trªn cïng mét ®Þa bµn, hoÆc ë nh÷ng 
®¬n vÞ cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n nhng 
®· trang bÞ ph¬ng tiÖn kü thuËt ghi chÐp, tÝnh to¸n hiÖn 
®¹i. 

l Theo m« h×nh nµy ®¬n vÞ tæ chøc mét phßng kÕ to¸n ë
trung t©m bao gåm c¸c bé phËn c¬ cÊu phï hîp víi c¸c 
kh©u c«ng viÖc ®Ó thùc hiªn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cóa 
®¬n vÞ. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc chØ
lÇm nhiÖm vô thu nhËn, kiÓm tra chøng tõ ban ®Çu råi göi 
toµn bé chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m cña ®¬n vÞ. 

Mô hình kế toán kiểu phân tán
Kế toán trung tâm

Kế toán trưởng đơn vị cấp trên

Bộ phận
Tài chính

Kế toán hoạt
động thực hiện
ở cấp trên

Bộ phận tổng hợp
kế toán cho

đơn vị trực thuộc

Bộ phận
kiểm tra
kế toán

Các đơn vị trực thuộc
Trưởng phòng (ban) kế toán

Kế toán
phần hành

……

Kế toán
phần hành

……

Kế toán
phần hành

……
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Mô hình kế toán kiểu phân tán
l ¸p dông ë nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« võa, quy m« lín, ®Þa bµn 

ho¹t ®éng ph©n t¸n, nhng cha trang bÞ ph¬ng tiÖn kü thuËt 
hiÖn ®¹i, ®ång thêi cã sù ph©n cÊp qu¶n lý t¬ng ®èi toµn diÖn 
cho c¸c bé phËn phô thuéc.

l Theo m« h×nh nµy, ®¬n vÞ tæ chøc mét phßng kÕ to¸n trung t©m 
vµ c¸c phßng kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc, trong ®ã:

- Phßng kÕ to¸n trung t©m thùc hiÖn tæng hîp tµi liÖu kÕ to¸n tõ 
c¸c phßng kÕ to¸n phô thuéc göi vÒ ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô 
kinh tÕ tµi chÝnh chung toµn ®¬n vÞ vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n

- C¸c phßng kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc, tæ vhøc c¸c bé phËn 
kÕ to¸n cho phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thuéc ph¹m 
vi cña m×nh theo sù ph©n cÊp cña phßng kÕ to¸n trung t©m. 

Mô hình kế toán kiểu hỗn hợp
Kế toán đơn vị cấp trên

Kế toán trưởng

Kế toán các
động tại
Cấp trên

Kế toán các
đơn vị trực
thuộc hạch

toán tập
trung

Bộ phận
tổng hợp

báo cáo từ
các đơn vị
trực thuộc

Bộ phận
kiểm tra kế

toán

Đơn vị kinh tế trực thuộc

Nhân viên hạch
toán ban đầu tại
cơ sở trực thuộc

Đơn vị kế toán
phân tán tại đơn

vị trực thuộc
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Mô hình kế toán kiểu hỗn hợp
l ¸p dông ë c¸c ®¬n vÞ cã quy m« võa. quy m« lín tæ chøc 

ho¹t ®éng tËp trung trªn mét ®Þa bµn, ®ång thêi cã mét sè
bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n trªn mét sè ®Þa bµn 
kh¸c cha ®îc trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c 
kÕ to¸n. 

l Theo m« h×nh nµy, ®¬n vÞ tæ chøc mét phßng kÕ to¸n ë
trung t©m ®¬n vÞ, ®ång thêi cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c 
®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng cho trung t©m (thu nhËn 
chøng tõ ban ®Çu ®Ó göi vÒ trung t©m), bªn c¹nh ®ã cßn 
cã c¸c phßng kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng 
theo sù ph©n cÊp cña phßng kÕ to¸n trung t©m. 

IV. ĐẢM BẢO TÍNH TRUNG THỰC VÀ
HỢP LÝ CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN
l Khái niệm về gian lận và sai sót
l Hệ thống kiểm soát nội bộ
l Hoạt động kiểm toán
l Luật kế toán và Hệ thống chuẩn mực kế toán – Hướng dẫn việc

tạo lập các thông tin kế toán
l Hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp: Hội Kế toán VN, hội

kiểm toán VN, CLB kế toán trưởng.
l Yêu cầu về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của

người làm kế toán.
l Các chứng chỉ nghề nghiệp: CPA, ACCA, CPA VN, Chứng chỉ

hành nghề kế toán, ...
l Chuẩn mực về đạo đức của người làm kế toán và kiểm toán

l Các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ tài chính, Ủy ban chứng
khoán nhà nước, kiểm toán nhà nước, thanh tra...
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Gian lận và sai sót (Fraud and Error)

Gian lận (Fraud)
* Khái niệm:
l Là những hành vi chủ ý lừa dối có liên quan đến việc tham ô, biển thủ tài

sản hoặc xuyên tạc các thông tin tài chính hoặc giấu giếm tài sản.
*  Biểu hiện:

+ Giả mạo chứng từ, sửa chữa hoặc xử lý chứng từ theo ý kiến chủ
quan

+ Giấu diếm thông tin, tài liệu
+ Ghi chép các nghiệp vụ không có thật
+ Cố ý áp dụng sai chế độ tài chính kế toán
+ Xảy ra lặp đi lặp lại
+ Gắn với một lợi ích kinh tế nào đó: ăn cắp, làm giả chứng từ; giấu

diếm các khoản nợ xấu

Sai sót (Error)

* Khái niệm:
Là những lỗi không cố ý nhưng làm ảnh hưởng đến hệ thống
thông tin và báo cáo tài chính.

* Biểu hiện:
+ Lỗi về tính toán số học hay ghi chép sai
+ Bỏ sót hoặc hiểu sai sự việc
+ áp dụng sai chế độ kế toán, tài chính nhưng không cố ý 
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Khái niệm: Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ những chính
sách và thủ tục kiểm soát do Ban Giám đốc của đơn vị thiết lập
nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả của các hoạt
động trong khả năng có thể. (ISA 400)

Nhiệm vụ:
- Ngăn ngừa các sai phạm trong hệ thống xử lý nghiệp vụ

- Phát hiện kịp thời các sai phạm trong quá trình xử lý nghiệp vụ

- Bảo vệ đơn vị trước những thất thoát có thể tránh

- Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh doanh 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Các bộ phận cấu thành của HTKSNB (ICS)

I.C.S

MÔI TRƯỜNG 
KIỂM SOÁT

HỆ THỐNG 
KẾ TOÁN

CÁC THỂ
THỨC KIỂM 

SOÁT
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Hệ thống kế toán:

Thông qua việc ghi chép, tính toán, phân loại các nghiệp
vụ, vào sổ tổng hợp và lập các báo cáo tài chính, hệ thống
kế toán không những cung cấp những thông tin cần thiết
cho quá trình quản lý, mà còn đóng vai trò quan trọng
trong việc kiểm soát các mặt hoạt động của đơn vị, nên nó
là một bộ phận quan trọng của Kiểm soát nội bộ. 

Các thể thức (thủ tục) kiểm soát

* Khái niệm:
“Là những chính sách, thủ tục giúp cho việc thực 
hiện các chỉ đạo của người quản lý. Nó đảm bảo 
các hoạt động cần thiết để quản lý các rủi ro có thể
phát sinh trong quá trình thực hiện các mục tiêu của 
doanh nghiệp“.
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Rất đa dạng, có thể bao gồm:
+ Kiểm tra, so sánh, phê duyệt các số liệu, tài liệu
+ Kiểm soát sự chính xác của các số liệu kế toán
+ Kiểm tra sự phê duyệt các chứng từ kế toán
+ Đối chiếu số liệu nội bộ với bên ngoài
+ Trong Ngân hàng:
- Thủ tục thẩm định khách hàng trước khi cho vay
- Chữ kỹ kiểm soát, ký hiệu mật trong TTĐT
- Thu trước ghi sau, ghi trước chi sau về tiền mặt, soi tiền, đối

chiếu số liệu tiền mặt cuối ngày…

Ví dụ về các thể thức kiểm soát

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

Khái niệm:
l Kiểm toán là 1 quá trình do kiểm toán viên có đủ năng lực 

và độc lập tiến hành nhằm thu thập bằng chứng về những 
thông tin có thể định lượng được của 1 tổ chức và đánh 
giá chúng nhằm thẩm định và báo cáo về mức độ phù hợp 
giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết 
lập.
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* Chức năng của kiểm toán:

Là một ngành cung cấp dịch vụ đặc biệt, kiểm toán
thực hiện chức năng

KIỂM TRA, XÁC NHẬN
và BÀY TỎ Ý KIẾN
về TÍNH TRUNG THỰC, HỢP LÝ
của CÁC THÔNG TIN

trước khi nó đến tay người sử dụng.

* Mối quan hệ giữa kế toán - kiểm toán:

Hoạt động kinh tế của
doanh nghiệp

Chức năng kế
toán

Thông tin kế toán
tài chính

Chức năng kiểm 
toán

Những người sử
dụng thông tin:
+ Chính Phủ
+ Nhà quản lý
+ Nhà đầu tư
+ Đối tác
+ Cổ đông…..

2

5

4

3

1
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HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ
TOÁN VIỆT NAM

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty
liên kết

Chuẩn mực số 077

Thuê tài sảnChuẩn mực số 066

Bất động sản đầu tưChuẩn mực số 055

Tài sản cố định vô hìnhChuẩn mực số 044

Tài sản cố định hữu hìnhChuẩn mực số 033

Hàng tồn khoChuẩn mực số 022

Chuẩn mực chungChuẩn mực số 011

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ
TOÁN VIỆT NAM

Thuế thu nhập doanh nghiệpChuẩn mực số 1714

Chi phí đi vayChuẩn mực số 1613

Hợp đồng xây dựng;Chuẩn mực số 1512

Doanh thu và thu nhập khác.Chuẩn mực số 1411

Hợp nhất kinh doanhChuẩn mực số 1110

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá
hối đoái

Chuẩn mực số 109

Thông tin tài chính về những khoản
vốn góp liên doanh

Chuẩn mực số 088
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HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ
TOÁN VIỆT NAM

Báo cáo lưu chuyển tiền tệChuẩn mực số 2420

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết 
thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực số 2319

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính 
của các ngân hàng và tổ chức tài 
chính tương tự

Chuẩn mực số 2218

Trình bày báo cáo tài chínhChuẩn mực số 2117

Hợp đồng bảo hiểmChuẩn mực số 1916

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ
tiềm tàng

Chuẩn mực số 1815

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ
TOÁN VIỆT NAM

Lãi trên cổ phiếuChuẩn mực số 3026

Thay đổi chính sách kế toán, ước 
tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực số 2925

Báo cáo bộ phậnChuẩn mực số 2824

Báo cáo tài chính giữa niên độChuẩn mực số 2723

Thông tin về các bên liên quanChuẩn mực số 2622

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế
toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực số 2521


